
DEPARTMENT OF GERMAN STUDIES 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

 

Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I  General Knowledge 43      

1.  61PML1PML 
Triết học Mác - Lê Nin 

(Philosophy of Marxism-Leninism) 
3 45 0 90  1 

2.  61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3.  61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

4.  61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5.  61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 3 

6.  61PML2GEL 
Pháp luật đại cương 

(General Law) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7.  61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  1 

8.  61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign language A1) 
3 15 60 60  5 

9.  61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign language A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 5 

10.  61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign language 1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 6 

11.  61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign language 2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 6 

12.  61GER3SRS 

Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa 

học  

(Study and Research Skills) 

2 30 0 60  1 

13.  61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45   



14.  61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security Education) 
8  2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1  Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15.  61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 

2 

16.  61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  

1 

17.  61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  

1 

 Optional 4   120   

18.  61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  

3 

19.  61VIP2VTS 
Văn bản Tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  

3 

20.  61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  

3 

21.  61VIP2HAS 
Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  

4 

22.  61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ  

(Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2  Specialised Knowledge 64      

II.2.1  Language Knowledge  47      

23.  61GER11A1 
Language Practice 1A1 (Language Skills 

1A1) 

4 15 90 75 
 

1 

24.  
61GER12A1 Language Practice 2A1 (Language Skills 

2A1) 

4 15 90 75 61GER11A1 1 

25.  
61GER11A2 Language Practice 1A2 (Language Skills 

1A2) 

4 15 90 75 61GER12A1 1 

26.  
61GER12A2 Language Practice 2A2 (Language Skills 

2A2) 

3 15 60 60 61GER12A1 2 

27.  
61GER11B1 Language Practice 1B1 (Language Skills 

1B1) 

3 15 60 60 61GER12A2 2 

28.  
61GER12B1 Language Practice 2B1 (Language Skills 3 15 60 60 61GER12A2 2 



2B1) 

29.  
61GER23B1 Language Practice 3B1 (Language Skills 

3B1) 

3 15 60 60 61GER12A2 2 

30.  
61GER21B2 Language Practice 1B2 (Language Skills 

1B2) 

4 15 90 75 61GER23B1 3 

31.  
61GER22B2 Language Practice 2B2 (Language Skills 

2B2) 

4 15 90 75 61GER23B1 3 

32.  
61GER23B2 Language Practice 3B2 (Language Skills 

3B2) 

3 15 60 60 61GER23B1 3 

33.  
61GER21C1 Language Practice 1C1 (Language Skills 

1C1) 

3 15 60 60 61GER23B2 4 

34.  
61GER22C1 Language Practice 2C1 (Language Skills 

2C1) 

3 15 60 60 61GER23B2 4 

35.  
61GER33C1 Language Practice 3C1 (Language Skills 

3C1) 

3 15 60 60 61GER2 3B2 5/6 

36.  
61GER34C1 Language Practice 4C1 (Language Skills 

4C1) 

3 15 60 60 61GER2 3B2 5/6 

II.2.2  Linguistics and Culture Knowledge  17      

Compulsory 15      

37.  
61GER3LI1 Ngôn ngữ học tiếng Đức 1 

(German Linguistics 1) 

4 60 0 120 61GER23B2 5 

38.  
61GER3LI2 Ngôn ngữ học tiếng Đức 2 

 (German Linguistics 2) 

4 60 0 120 61GER23B2 6 

39.  
61GER3CCS Đất nước học Đức 

 (German Cross-Cultural Studies) 

3 45 0 90 61GER23B2 4 

40.  
61GER4LIT Văn học Đức  

(German Literature) 

2 30 0 60 61GER23B2 4 

41.  
61GER4INC Giao tiếp liên văn hóa  

(Intercultural Communication) 

2 30 0 60 61GER23B2 6 

Optional 2   60   

42.  
61GER4LEX Từ vựng học tiếng Đức  

(German Lexicology) 

2 30 0 60 61GER23B2 7 

43.  
61GER4COL Ngôn ngữ học đối chiếu 

 (Contrastive Linguistics) 

2 30 0 60 61GER3LI1/ 

61GER3LI2 

7 



44.  
61GER4SAS Đất nước học Áo - Thụy Sĩ  

(Studies of Austria and Switzerland) 

2 30 0 60 61GER23B2 7 

45.  
61GER4ASL Văn học Áo - Thụy Sĩ  

(Austrian and Swiss Literature) 

2 30 0 60 61GER23B2 7 

II.3  Specialised Knowledge 28      

Interpreting-Translation Orientation 28      

Compulsory 22      

46.  
61GER3ITI Nhập môn Biên - Phiên dịch  

(Introductory Translation & Interpretation) 

2 60 0 120 61GER23B2 5 

47.  
61GER3TP1 Biên dịch 1 (Translation Practice 1) 4 15 90 75 61GER3ITI 6 

48.  
61GER3IP1 Phiên dịch 1 (Interpreting Practice 1) 4 15 90 75 61GER3ITI 6 

49.  
61GER4TP2 Biên dịch 2 (Translation Practice 2) 3 15 60 60 61GER3ITI 7 

50.  
61GER4IP2 Phiên dịch 2 (Interpreting Practice 2) 3 15 60 60 61GER3ITI 7 

51.  
61GER4TP3 Biên dịch 3 (Translation Practice 3) 3 15 60 60 61GER3ITI 8 

52.  
61GER4IP3 Phiên dịch 3 (Interpreting Practice 3) 3 15 60 60 61GER3ITI 8 

Optional 6   120   

53.  

61GER4TPD Biên dịch chuyên ngành chính trị, ngoại giao 

(Translation in Political and Diplomatic 

Affairs) 

3 15 60 60 61GER4TP2 7/8 

54.  
61GER4TEC Biên dịch chuyên ngành kinh tế, thương mại 

(Translation in Economics and Commerce) 

3 15 60 60 61GER4TP2 
7/8 

55.  
61GER4TEN Biên dịch chuyên ngành kỹ thuật  

(Translation in Engineering) 

3 15 60 60 61GER4TP2 
7/8 

56.  
61GER4TRT Biên dịch chuyên ngành du lịch  

(Translation in Tourism) 

3 15 60 60 61GER4TP2 
7/8 

57.  
61GER4TQA Phân tích, đánh giá bản dịch  

(Translation Quality Assessment) 

3 15 60 60 61GER4TP2 

61GER4IP2 7/8 

German Teaching Orientation 28      

Compulsory 22      

58.  
61GER3ITM Nhập môn Giảng dạy tiếng Đức  

(Introductory German Teaching Methodoly) 

2 30 0 60 61GER23B2 5 

59.  
61GER3LTM Giảng dạy kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm - Từ 

vựng - Ngữ pháp)  

3 30 30 75 61GER3ITM 6 



(German Linguistic Teaching Methodology) 

60.  

61GER3STM Giảng dạy các kỹ năng tiếng (Nghe - Nói - 

Đọc - Viết)  

(German Language Skills Teaching 

Methodology) 

3 30 30 75 61GER3ITM 6 

61.  

61GER4ICP Giảng dạy kiến thức Đất nước học và Kỹ 

năng giao tiếp liên văn hóa (German Studies 

and Intercultural Communication Skills 

Pedagogy) 

2 15 30 45 61GER3ITM 6 

62.  
61GER4ERC Lỗi và chữa lỗi  

(Error and error correction) 
2 30 0 60 

61GER3ITM 7 

63.  
61GER4LMD Phân tích và thiết kế học liệu  

(Learning material analysis and design) 

3 30 30 75 61GER3ITM 7 

64.  

61GER4LPE Thiết kế, thực hiện và đánh giá bài giảng 

(Lesson Planning, Implementing and 

Evaluation) 

3 30 30 75 61GER3ITM 7 

65.  
61GER4TEA Kiểm tra, đánh giá  

(Testing and Assessments) 

2 30 0 60 61GER3ITM 7 

66.  
61GER4ICT Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy  

(ICT in German Language Teaching) 

2 30 0 60 61GER3ITM 8 

Optional 6   180   

67.  

61GER4RMP Phương pháp nghiên cứu trong ngành giảng 

dạy ngoại ngữ (Research Methods in Forgein 

Language Teaching Pedagogy) 

3 45 0 90 61GER3ITM 7/8 

68.  
61GER4CSD Xây dựng chương trình đào tạo (Curriculum 

and Syllabus Development) 

3 45 0 90 61GER3ITM 7/8 

69.  
61GER4PFL Tâm lý học trong giảng dạy ngoại ngữ 

(Psychology in Foreign Language Teaching) 

3 45 0 90 61GER3ITM 7/8 

70.  
61GER4VGD Giảng dạy tiếng Đức định hướng nghề 

(Vocational German Language Didactics) 

3 45 0 90 61GER3ITM 7/8 

III  
Practicum, Internship and Graduation 

paper 
9   0  

 

71.  61GER4PRA Kiến tập (Practicum) 3     7/8 

72.  
61GER4GRP/

61GER4INT 

Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập/Học 02 môn 

Optional của định hướng đào tạo 

(Graduation paper/ Internship) 

6    

 8 



Total (Interpreting-Translation Orientation) 154   3180   

Total (German Teaching Orientation) 154   3945   

 

 

 

 

  



DEPARTMENT OF RUSSIAN STUDIES 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 

Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC 
Lịch sửĐảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law ) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second foreign language – A1) 
3 15 60 60  

5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second foreign language – A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

5 



10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second foreign language – 1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 

6 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second foreign language – 2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 

6 

12 61RUS1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45   

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security) Education) 8  2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 2 30 0 60 61VIP2INL 
2 

16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học  

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  1 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam  

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  1 

Optional 4 60 0 120   

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  

3 



19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới  

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  3 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học  

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 64      

II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 49      

23 61RUS11A1 
Language Practice 1A1 

(Language Skills 1A1) 3 15 60 60  1 

24 61RUS12A1 
Language Practice 2A1 

(Language Skills 2A1) 3 15 60 60 61RUS11A1 1 

25 61RUS11A2 
Language Practice 1A2 

(Language Skills 1A2) 4 15 90 75 61RUS12A1 1 

26 61RUS12A2 
Language Practice 2A2 

(Language Skills 2A2) 4 15 90 75 61RUS11A2 2 

27 61RUS11B1 
Language Practice 1B1 

(Language Skills 1B1) 4 15 90 75 61RUS12A2 2 

28 61RUS12B1 
Language Practice 2B1 

(Language Skills 2B1) 4 15 90 75 61RUS11B1 2 

29 61RUS23B1 
Language Practice 3B1 

(Language Skills 3B1) 3 15 60 60 61RUS12B1 3 

30 61RUS21B2 
Language Practice 1B2 

(Language Skills 1B2) 4 15 90 75 61RUS2 3B1 3 

31 61RUS22B2 
Language Practice 2B2 

(Language Skills 2B2) 4 15 90 75 61RUS21B2 3 

32 61RUS23B2 
Language Practice 3B2 

(Language Skills 3B2) 4 15 90 75 61RUS22B2 4 



33 61RUS24B2 
Language Practice 4B2 

(Language Skills 4B2) 3 15 60 60 61RUS23B2 4 

34 61RUS31C1 
Language Practice 1C1 

(Language Skills 1C1) 3 15 60 60 61RUS24B2 5 

35 61RUS32C1 
Language Practice 2C1 

(Language Skills 2C1) 3 15 60 60 61RUS31C1 5 

36 61RUS33C1 
Language Practice 3C1 

(Language Skills 3C1) 3 15 60 60 61RUS32C1 6 

II.2.2 Linguistics and Culture Knowledge 15    
  

Compulsory 11      

37 61RUS2CCS 

Đất nước học Nga 

(Cross-Cultural Studies) 
3 45 0 90 61RUS22B2 

4 

38 61RUS3LI1 

Văn học Nga 1 

(Russian Literature 1) 
3 45 0 90 61RUS22B2 

5 

39 61RUS2GR1 

Ngữ pháp tiếng Nga 1 

(Russian Grammar 1) 
2 30 0 60 61RUS22B2 

4 

40 61RUS2GR2 

Ngữ pháp tiếng Nga 2 

(Russian Grammar 2) 
3 30 30 75 61RUS2GR1 

4 

Optional 4      

41 61RUS3WOF 

Cấu tạo từ tiếng Nga 

(Word Formation) 
2 30 0 60 61RUS2GR2 

5 

42 61RUS3LI2 

Văn học Nga 2 

(Russian Literature 2) 
2 30 0 60 61RUS3LI1 

5 



43 61RUS3IRL 

Nhập môn ngữ văn Nga 

(Introductory Russian Linguistics) 
2 30 0 60 61RUS22B2 

5 

44 61RUS3DRG 

Những hiện tượng khó trong ngữ pháp tiếng 

Nga  

(Difficulties in Learning Russian Grammar) 

2 30 0 60 61RUS2GR2 

5 

II.3 Specialised Knowledge     
  

Interpreting-Translation Orientation 28      

Compulsory 22      

45 61RUS3RVC 

Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt 

(Russian-Vietnamese Contrastive Linguistics) 
2 30 0 60 61RUS22B2 

6 

46 61RUS3ITI 

Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation and Interpretation) 
2 30 0 60 61RUS22B2 

5 

47 61RUS3TP1 

Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

6 

48 61RUS3IP1 

Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

6 

49 61RUS4TP2 

Practice dịch viết 2 

(Translation Practice 2) 
3 15 60 60 61RUS3TP1 

7 

50 61RUS4IP2 

Practice dịch nói 2 

(Interpreting Practice 2) 
3 15 60 60 61RUS3IP1 

7 



51 61RUS4TP3 

Practice dịch viết 3 

(Translation Practice 3) 
3 15 60 60 61RUS4TP2 

8 

52 61RUS4IP3 
Practice dịch nói 3 

(Interpreting Practice 3) 
3 15 60 60 61RUS4IP2 

8 

Optional 6      

53 61RUS4TSC 

Dịch văn bản thư tín giao dịch 

(Translation for specific purposes 

(Correspondence)) 

3 15 60 60 61RUS3TP1 

7 

54 61RUS4TRT 

Dịch chuyên ngành du lịch 

(Translation in Tourism) 
3 15 60 60 61RUS3TP1 

7 

55 61RUS3LEX 

Từ vựng học tiếng Nga 

(Russian Lexicology) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

7 

56 61RUS4SYN 

Cú pháp học tiếng Nga 

(Russian Syntax) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

7 

Linguistics Orientaion 28      

Compulsory 22      

57 61RUS3RVC 

Đối chiếu tiếng Nga và tiếng Việt 

(Russian-Vietnamese Contrastive Linguistics) 
2 30 0 60 61RUS22B2 

6 

58 61RUS3LAC 

Ngôn ngữ và bản sắc 

(Language & Culture) 
2 30 0 60 61RUS2GR2 

6 



59 61RUS3PHO 

Ngữ âm học tiếng Nga 

( Russian Phonetics) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

6 

60 61RUS3LEX 

Từ vựng học tiếng Nga 

( Russian Lexicology) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

6 

61 61RUS4SYN 

Cú pháp học tiếng Nga 

(Russian Syntax) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

8 

62 61RUS4PRG 

Ngữ dụng học tiếng Nga 

(Russian Pragmatics) 
3 30 30 75 61RUS3LI1 8 

63 61RUS4MOR 

Từ pháp học tiếng Nga 

(Russian Morphology) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 7 

64 61RUS4RHE 

Mỹ từ học 

(Russian Rhetorics) 
3 15 60 60 61RUS2GR2 7 

Optional 6      

65 61RUS4LME 

Ngôn ngữ và truyền thông 

(Language and Media) 
3 30 30 75 61RUS2GR2 

7 

66 61RUS4RST 

Phong cách học tiếng Nga 

(Russian Stylistics) 
3 45 0 90 61RUS2GR2 

7 

67 61RUS3TP1 

Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

7 



68 61RUS3IP1 

Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

7 

Tourisms Orientaion 28      

Compulsory 22      

69 61RUS3ITO 

Nhập môn Du lịch 

(Introductory Tourism) 
3 30 30 75 61RUS22B2 

6 

70 61RUS3RT1 

Tiếng Nga du lịch I 

(Russian for Tourism I) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

6 

71 61RUS3RT2 

Tiếng Nga du lịch II 

(Russian for Tourism II) 
4 15 90 75 61RUS3RT1 

6 

72 61RUS4TGS 

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

(Tour Guiding Skills) 
3 15 60 60 61RUS3ITO 

7 

73 61RUS4SUT 

Du lịch bền vững 

(Sustainable Tourism) 
3 30 30 75 61RUS3ITO 

8 

74 61RUS4TOG 

Địa lí du lịch 

(Tourism Geography) 
3 30 30 75 61RUS3ITO 

7 

75 61RUS4CUT 

Du lịch văn hóa 

(Cultural Tourism) 
3 30 30 75 61RUS3ITO 

8 

Optional 6      



 

  

76 61RUS4TMK 

Marketing du lịch 

(Tourism Marketing) 
3 30 30 75 61RUS22B2 

7 

77 61RUS4BUC 

Thư tín giao dịch 

(Business Correspondence) 
3 15 60 60 61RUS2GR2 

7 

78 61RUS3TP1 

Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

7 

79 61RUS3IP1 

Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 
3 15 60 60 61RUS22B2 

7 

III Internship and Graduation Paper 9      

80 61RUS4INT 

Thực tập 

(Internship) 
3     6;7;8 

81 

61RUS4GRP Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Paper) hoặc 

các học phần thay thế (chọn 6 tín chỉ trong số 

các môn Optional phần II.3) 

6    

 

8 

Total (Interpreting-Translation Orientation) 154      

Total (Linguistics Orientaion) 154      

Total (Tourisms Orientaion) 154      



DEPARTMENT OF SPANISH STUDIES 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism)  
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  
2 30 0 60 61PML1SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language –A1) 
3 15 60 60  

5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language - A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

5 

10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language –1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 

6 

11 61SFL3FL4 Ngoại ngữ 2_2B1 4 15 90 75 61SFL3FL3 6 



(Second Foreign Language –2B1) 

12 61ITA1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  

1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45  

 

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security Education) 
8  

2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1  Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 

2 

16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  

1 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  

1 

Optional 4 60 0 120   

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use)  
2 30 0 60  

3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  

3 

20 61VIP1HWC Lịch sử văn minh thế giới 2 30 0 60  3 



(History of World Civilization) 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  

3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 64      

II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 49      

23 61SPA11A1 
Language Practice 1A1 

(Language Skills 1A1) 
3 15 60 60  

1 

24 
61SPA12A1 Language Practice 2A1 

(Language Skills 2A1) 
3 15 60 60 61SPA11A1 

1 

25 
61SPA11A2 Language Practice 1A2 

(Language Skills 1A2) 
4 15 90 75 61SPA12A1 

1 

26 
61SPA12A2 Language Practice 2A2 

(Language Skills 2A2) 
4 15 90 75 61SPA11A2 

2 

27 
61SPA11B1 Language Practice 1B1 

(Language Skills 1B1) 

4 
15 90 75 61SPA12A2 

2 

28 
61SPA12B1 Language Practice 2B1 

(Language Skills 2B1) 

4 
15 90 75 61SPA11B1 

2 

29 
61SPA23B1 Language Practice 3B1 

(Language Skills 3B1) 

4 
15 90 75 61SPA12B1 

3 

30 
61SPA21B2 Language Practice 1B2 

(Language Skills 1B2) 

4 
15 90 75 61SPA23B1 

3 



31 
61SPA22B2 Language Practice 2B2 

(Language Skills 2B2) 

4 
15 90 75 61SPA21B2 

3 

32 
61SPA23B2 Language Practice 3B2 

(Language Skills 3B2) 

4 
15 90 75 61SPA22B2 

4 

33 
61SPA21C1 Language Practice 1C1 

(Language Skills 1C1) 

3 
15 60 60 61SPA23B2 

4 

34 
61SPA32C1 Language Practice 2C1 

(Language Skills 2C1) 

3 
15 60 60 61SPA21C1 

5 

35 
61SPA33C1 Language Practice 3C1 

(Language Skills 3C1) 

3 
15 60 60 61SPA32C1 

6 

36 61SPA2PRO 
Luyện âm tiếng Tây Ban Nha 

(Spanish Pronunciation) 

2 
15 30 45 61SPA11A2 

3 

II.2.2 Linguistics and Culture Knowledge 15      

Compulsory 11      

37 61SPA2OHL 

Total quan văn học các nước nói tiếng TBN 

(Overview of Hispanic Literature) 
3 45 0 90 61SPA23B1 4 

38 
61SPA2HCC 

Văn hóa văn minh các nước nói tiếng TBN 

(Hispanic Culture and Civilization) 
3 45 0 90 61SPA23B1 

4 

39 61SPA3LEX 
Từ vựng học tiếng Tây Ban Nha 

(Spanish Lexicology) 
3 30 30 75 61SPA23B1 5 

40 

61SPA3MOS Từ pháp và Cú pháp tiếng Tây Ban Nha 

(SpanishMorphology and Syntax) 
2 15 30 45 61SPA23B1 

5 



Optional 4      

Literature 2      

41 

61SPA3LAL Trích giảng văn học Mỹ La-tinh 

(Latin America literature: Analysis and text 

commentary) 

2 15 30 45 61SPA2OHL 

5 

42 

61SPA3SPL Trích giảng văn học Tây Ban Nha 

(Spanish literature: Analysis and text 

commentary) 

2 15 30 45 61SPA2OHL 

5 

Phonetic and Phonology 2      

43 

61SPA3PHP Ngữ âm và âm vị học tiếng Tây Ban Nha 

(Spanish phonetic and phonology) 
2 30 0 60 61SPA23B1 

6 

44 

61SPA3ADS Cú pháp tiếng TBN nâng cao 

(Spanish Advanced Syntax) 
2 15 30 45 61SPA3MOS 

6 

II.3 Specialised Knowledge       

Interpretating and Translation Orientation  28      

Compulsory 22      

45 

61SPA3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation and Interpretation) 

2 30 0 60 

61SPA22B2 
5 

46 

61SPA3TP1 Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 

4 30 60 90 

61SPA3ITI 
6 

47 

61SPA3IP1 Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 

4 30 60 90 

61SPA3ITI 
6 

48 61SPA4TP2 Practice dịch viết 2 3 15 60 60 61SPA3TP1 7 



(Translation Practice 2) 

49 

61SPA4IP2 Practice dịch nói 2 

(Interpreting Practice 2) 

3 15 60 60 
61SPA3IP1 

7 

50 

61SPA4TP3 Practice dịch viết 3 

(Translation Practice 3) 

3 15 60 60 
61SPA4TP2 

8 

51 

61SPA4IP3 Practice dịch nói 3 

(Interpreting Practice 3) 

3 15 60 60 
61SPA4IP2 

8 

Optional 6      

52 61SPA3BUS 

Tiếng TBN thương mại 

(Business Spanish) 
3 15 60 60 61SPA22B2 

5/7 

53 61SPA4RET 

Hiệu đính và biên tập văn bản 

(Review and edit of translated texts) 
3 30 30 75 61SPA4TP1 

7 

54 61SPA4SIT 

Lược dịch 

(Simplification of translation) 
3 30 30 75 61SPA4TP1 

8 

55 61SPA4STI 

Mô phỏng dịch 

(Simulation of translation and interpretation) 
3 15 60 60 

61SPA4TP2 

61SPA4IP2 

8 

Tourisms Orientaion 28      

Compulsory 22      

56 61SPA3ITO 

Nhập môn du lịch 

(Introductory Tourism) 
2 30 0 60 61SPA22B2 

5 

57 61SPA3CTO 

Du lịch văn hóa 

(Culture Tourism) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

6 



58 61SPA3TOG 

Địa lí du lịch 

(Tourism Geography) 
2 15 30 45 61SPA3ITO 

6 

59 61SPA3TMK 

Marketing du lịch 

(Tourism Marketing) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

6 

60 61SPA3BUS 

Tiếng TBN thương mại 

(Business Spanish) 
3 15 60 60 61SPA22B2 

5 

61 61SPA4SUT 

Du lịch bền vững 

(Sustainable Tourism) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

6 

62 61SPA3TPD 

Xây dựng sản phẩm du lịch 

(Tourism product development) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

7 

63 61SPA4MIT 

Du lịch MICE 

(MICE Tourism) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

7 

Optional 6      

64 
61SPA4PAT 

Nguyên lý kế toán trong du lịch 

(Principles of Accounting in Tourism) 
3 30 30 75 61SPA3ITO 

7 

65 61SPA4STA 

Tiếng TBN cho nhân viên văn phòng du lịch 

(Spanish for Travel Agency) 3 15 60 60 

61SPA3BUS 

61SPA3TMK 

61SPA3TPD 

7 

66 61SPA4STG 

Tiếng TBN cho hướng dẫn viên du lịch 

(Spanish for Tour Guides) 
3 15 60 60 61SPA3ITO 

7 

67 61SPA4SRE 

Tiếng Tây Ban Nha cho lễ tân khách sạn 

(Spanish for Receptionists) 
3 15 60 60 61SPA3BUS 

7 



68 61SPA4SFR 
Tiếng Tây Ban Nha cho nhân viên nhà hàng 

(Spanish for Restaurant Staff) 
3 15 60 60 61SPA3ITO 

7 

III Internship and Graduation Paper 9      

69 61SPA4INT 
Thực tập  

(Internship) 
3  90 45 

61SPA3BUS/ 

61SPA3TP1; 

61SPA3IP1 

7/8 

70 61SPA4GRP 
Khóa luận tốt nghiệp  

(Graduation Paper) 
6    

 

8 

  Các môn tương đương khóa luận tốt nghiệp       

71 61SPA4AIS 
Language Practice Total hợp nâng cao 

(Advanced Integrated Skills) 
3 15 60 60 61SPA31C1 

7/8 

  

Môn chuyên ngành Optional (chọn 1 trong số 

các môn chưa học của phần II.3 hoặc đăng ký 

thực tập lần 2) 

3    

 

8 

Total (Interpreting and Translation Orientation) 154      

Total (Tourisms Orientaion) 154      

 

  



DEPARTMENT OF PORTUGUESE STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Cre

dits 

Credit hours 

Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theor

y 

Practi

ce 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism) 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law ) 2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language – A1) 
3 15 60 60  

5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language – A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

5 

10 61SFL3FL3 Ngoại ngữ 2_1B1 3 15 60 60 61SFL3FL2 6 



(Second Foreign Language – 1B1) 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language – 2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 

6 

12 61POR1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 2 30 0 60  1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 3 0 90 45   

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security) 
8  

  
 

2 

II Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 2 30 0 60 61VIP2INL 2 

16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học  

(Introduction to Linguistics) 2 30 0 60  1 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam  

(Introduction to Vietnamese Culture) 2 30 0 60  1 

Optional 4 60 0 120   

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  

3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC Lịch sử văn minh thế giới  2 30 0 60  3 



(History of World Civilization) 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học  

(Hanoi Studies) 2 30 0 60  3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2  Specialised Knowledge 64      

II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 47      

23 61POR11A1 Language Practice 1A1 

(Language Skills 1A1) 

3 15 60 60 
 

1 

24 61POR12A1 Language Practice 2A1 

(Language Skills 2A1) 

2 15 30 45 
 

1 

25 61POR13A1 Language Practice 3A1 

(Language Skills 3A1) 

4 15 90 75 61POR11A1, 

61POR12A1 

1 

26 61POR11A2 Language Practice 1A2 

(Language Skills 1A2) 

4 15 90 75 
61POR13A1 

1 & 2 

27 61POR12A2 Language Practice 2A2 

(Language Skills 2A2) 

4 15 90 75 
61POR11A2 

2 

28 61POR11B1 Language Practice 1B1 

(Language Skills 1B1) 

4 15 90 75 
61POR12A2 

2 

29 61POR22B1 Language Practice 2B1 

(Language Skills 2B1) 

4 15 90 75 
61POR11B1 

3 



30 61POR23B1 Language Practice 3B1 

(Language Skills 3B1) 

4 15 90 75 
61POR22B1 

3 

31 61POR21B2 Language Practice 1B2 

(Language Skills 1B2) 

4 15 90 75 
61POR23B1 

3 & 4 

32 61POR22B2 Language Practice 2B2 

(Language Skills 2B2) 

4 15 90 75 
61POR21B2 

4 

33 61POR21C1 Language Practice 1C1 

(Language Skills 1C1) 

4 15 90 75 
61POR22B2 

4 

34 61POR32C1 Language Practice 2C1 

(Language Skills 2C1) 

3 15 60 60 
61POR21C1 

5 

35 61POR33C1 Language Practice 3C1 

(Language Skills 3C1) 

3 15 60 60 
61POR32C1 

6 

II.2.2 Linguistics and Culture Knowledge 17      

Compulsory 14      

36 61POR3PHC Lịch sử và Văn hóa Bồ Đào Nha 

(Portuguese History and Culture) 

3 45 0 90 
61POR22B2 

5 

37 61POR3LIT Văn học Bồ Đào Nha 

(Portuguese Literature) 

3 45 0 90 
61POR22B2 

6 

38 61POR3PHP Ngữ âm và âm vị học 3 45 0 90 61POR22B2 5 



(Phonetics and Phonology) 

39 61POR3LEX Từ vựng 

(Lexicology) 

2 30 0 60 
61POR22B2 

6 

40 61POR4MOS Từ pháp và Cú pháp 

(Morphology and Syntax) 

3 45 0 90 
61POR22B2 

7 

Optional 3      

41 61POR3HCP Lịch sử và Văn hóa các nước nói tiếng Bồ 

Đào Nha 

(History and Culture of Portuguese-

speaking countries) 

3 45 0 90 

61POR3PHC 

5 

42 61POR3BLI Văn học Braxin 

(Brazilian Literature) 

3 45 0 90 
61POR3LIT 

6 

43 61POR3PRG Ngữ dụng học 

(Pragmatics) 

3 45 0 90 
61POR22B2 

5 

II.3 Specialised Knowledge       

Interpreting and Translation Orientation 28      

Compulsory 24      

44 61POR3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation and 

Interpretation) 

2 30 0 60 

61POR22B2 

5 



45 61POR3IP1 Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 

3 15 60 60 
61POR22B2 

6 

46 61POR4IP2 Practice dịch nói 2 

(Interpreting Practice 2) 

3 15 60 60 
61POR3IP1 

7 

47 61POR4IP3 Practice dịch nói 3 

(Interpreting Practice 3) 

3 15 60 60 
61POR4IP2 

8 

48 61POR3TP1 Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 

3 15 60 60 
61POR22B2 

6 

49 61POR4TP2 Practice dịch viết 2 

(Translation Practice 2) 

3 15 60 60 
61POR3TP1 

7 

50 61POR4TP3 Practice dịch viết 3 

(Translation Practice 3) 

3 15 60 60 
61POR4TP2 

8 

51 61POR4TIP Chuyên đề dịch 

(Translation and Interpretation Project) 

2 15 30 45 61POR4IP1, 

61POR4TP1 

7 

52 61POR4LII Dịch tháp tùng 

(Liasion Interpretation) 

2 15 30 45 61POR4IP2, 

61POR4TP2 

8 

Optional 4      

53 61POR4ITS Lược dịch - Dịch Total hợp văn bản 

(Integrated Translation Skills) 

2 15 30 45 61POR3IP1, 

61POR3TP1 

8 



54 61POR4SOK Kỹ năng mềm 

(Soft skills) 

2 15 30 45 61POR3IP1, 

61POR3TP1 

7 

55 61POR4DIA Phân tích diễn ngôn 

(Discourse Analysis) 

2 15 30 45 
61POR22B2 

7 

56 61POR4SCI Mô phỏng dịch hội thảo 

(Simulation for Conference Interpretation) 

2 15 30 45 61POR4IP2, 

61POR4TP2 

8 

III. Practicum, Graduation Paper/Internship 9      

Compulsory 3      

57 61POR4ITO Kiến tập dịch 

(Interpretation/Translation Observation 

Practicum) 

3 0 90 45 

 

7 

Optional 6      

58 61POR4GRP/

61POR4INT 

Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực tập  

(Graduation Paper/Internship) 

6 0 180 90 
 

8 

TOTAL (Interpretation and Translation Orientation) 154      

 

 

 

  



DEPARTMENT OF JAPANESE STUDIES 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semest

er 
Theory Practice 

Self-

study 

I  General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác – Lê-nin 

(Philosophy of Marxism-Leninism) 
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin 

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1  

(Second Foreign Language A1) 
3 15 60 60  5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 5 

10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language 1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 6 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language 2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 6 

12 61JAP1SRS 

Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa 

học 

(Study and Research Skills) 

2 30 0 60  1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất 

(Physical Education) 
3 0 90 45   



14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng 

(National Defence & Security Education) 
8     2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foudation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  1 

16 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 2 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  1 

Optional 4      

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  3 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 92      

II.2.

1 
Language Knowledge (Compulsory) 

49      

23 61JAP11A1 
Language Practice 1A1 

(Language Skills-1A1) 
4 15 90 75  1 

24 61JAP12A1 
Language Practice 2A1  

(Language Skills-2A1) 
4 15 90 75 61JAP11A1 1 



25 61JAP13A1 
Language Practice 3A1  

(Language Skills-3A1) 
4 15 90 75 61JAP12A1 1 

26 61JAP11A2 
Language Practice 1A2 

(Language Skills-1A2) 
4 15 90 75 61JAP13A1 2 

27 61JAP22A2 
Language Practice 2A2  

(Language Skills-2A2) 
4 15 90 75 61JAP11A2 2 

28 61JAP21B1 
Language Practice 1B1  

(Language Skills-1B1) 
3 15 60 60 61JAP22A2 2 

29 61JAP22B1 
Language Practice 2B1  

(Language Skills-2B1) 
3 15 60 60 61JAP21B1 3 

30 61JAP23B1 
Language Practice 3B1  

(Language Skills-3B1) 
3 15 60 60 61JAP22B1 3 

31 61JAP21B2 
Language Practice 1B2  

(Language Skills-1B2) 
3 15 60 60 61JAP23B1 3 

32 61JAP22B2 
Language Practice 2B2  

(Language Skills-2B2) 
3 15 60 60 61JAP21B2 3 

33 61JAP23B2 
Language Practice 3B2  

(Language Skills-3B2) 
3 15 60 60 61JAP22B2 4 

34 61JAP21C1 
Language Practice 1C1  

(JLanguage Skills-1C1) 
4 15 90 75 61JAP23B2 4 

35 61JAP22C1 
Language Practice 2C1  

(Language Skills-2C1) 
4 15 90 75 61JAP21C1 4 

36 61JAP33C1 
Language Practice 3C1 

(Language Skills-3C1) 
3 15 60 60 61JAP22C1 4 

II.2.

2 
Cross-Cultural Studies and Japanese Literature 

15      

II.2.

2.1 
Compulsory 

11      

37 61JAP3IJL 
Nhập môn Nhật ngữ học 

(Introductory Japanese Linguistics) 
3 45 0 90 61JAP23B2 6 

38 61JAP4JVC 
Đối chiếu ngôn ngữ Nhật- Việt 

(Japanese-Vietnamese Contrastive) 
2 30 0 60 61JAP3IJL 7 

39 61JAP3CCS 
Đất nước và Văn hóa Nhật Bản 

(Cross-Cultural Studies) 
3 45 0 90 61JAP23B2 5 

40 61JAP3LIT Văn học Nhật Bản 3 45 0 90 61JAP23B2 6 



(Japanese Literature) 

II.2.

2.2 
Optional 

4      

41 61JAP4LCO 
Ngôn ngữ và giao tiếp 

(Language and Communication) 
2 30 0 60 61JAP3IJL 7 

42 61JAP4INC 
Giao tiếp liên văn hóa  

(Intercultural Communication) 
2 30 0 60 61JAP3CCS 8 

43 61JAP4JOW 
Tiếng Nhật văn phòng 

(Japanese for Office Work) 
2 30 0 60 61JAP22C1 7 

44 61JAP4JAT 
Tiếng Nhật du lịch 

(Japanese for Tourism) 
2 30 0 60 61JAP22C1 7 

45 61JAP3CJL 
Văn học Nhật Bản đương đại 

(Contemporary Japanese Literature) 
2 30 0 60 61JAP3LIT 6 

46 61JAP3JYC 
Văn hóa giới trẻ Nhật Bản 

(Japanese Youth Culture) 
2 30 0 60 61JAP3CCS 6 

II.2.

3 
Specialised Knowledge  

28      

II.2.

3.1 
Interpreting-Translation Orientation 

28      

Compulsory 
22      

47 61JAP3ITI 
Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpreting) 
2 30 0 60 61JAP23B2 5 

48 61JAP3TP1 
Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 
4 15 90 75 61JAP3ITI 5 

49 61JAP3IP1 
Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 
4 15 90 75 61JAP3ITI 5 

50 61JAP3TP2 
Practice dịch viết 2 

(Translation Practice 2) 
3 15 60 60 61JAP3TP1 6 

51 61JAP3IP2 
Practice dịch nói 2 

(Interpreting Practice 2) 
3 15 60 60 61JAP3IP1 6 

52 61JAP4TP3 
Practice dịch viết 3 

(Translation Practice 3) 
3 15 60 60 61JAP3TP2 7 

53 61JAP4IP3 
Practice dịch nói 3 

(Interpreting Practice 3) 
3 15 60 60 61JAP3IP2 7 



Optional 
6      

54 61JAP4ADT 
Dịch viết nâng cao 

(Advanced Translation) 
2 30 0 60 61JAP4TP3 8 

55 61JAP4ADI 
Dịch nói nâng cao 

(Advanced Interpretation) 
2 30 0 60 61JAP4IP3 8 

56 61JAP4TED 
Dịch chuyên ngành giáo dục 

(Translation in Education) 
2 30 0 60 

61JAP3TP2, 

61JAP3IP2 
7 

57 61JAP4LTR 
Dịch văn học 

(Literary Translation) 
2 30 0 60 

61JAP3TP2, 

61JAP3IP2 
7 

58 61JAP4MET 
Dịch văn bản tin tức báo chí 

(Media Translation) 
2 30 0 60 

61JAP3TP2, 

61JAP3IP2 
7 

59 61JAP4TEC 

Dịch chuyên ngành kinh tế - thương mại 

(Translation and Interpretation in 

Economics and Commerce) 

2 30 0 60 
61JAP3TP2, 

61JAP3IP2 
7 

60 61JAP4TRT 
Dịch chuyên ngành du lịch 

(Translation in Tourism) 
2 30 0 60 

61JAP3TP2, 

61JAP3IP2 
7 

II2.

3.2 

Định hướng phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 
28    

  

Compulsory 
22      

61 61JAP3PFL 

Tâm lý học trong dạy học ngoại ngữ 

(Psychology in Foreign Language 

Teaching) 

3 45 0 90 61JAP23B2 5 

62 61JAP3GES 
Giáo dục học đại cương 

(General Education Studies) 
2 30 0 60 61JAP23B2 5 

63 61JAP3ICT 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng 

dạy ngoại ngữ 

(ICT in Foreign Language Teaching) 

2 30 0 60 61JAP3TM2 6 

64 61JAP3JTP 
Lý luận dạy học tiếng Nhật 

(Japanese Teaching Pedagogy) 
3 45 0 90 61JAP23B2 6 

65 61JAP3TM1 
Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 1 

(Japanese Teaching Methodology 1) 
3 15 60 60 61JAP23B2 6 

66 61JAP3TM2 
Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 2 

(Japanese Teaching Methodology 2) 
3 15 60 60 61JAP3TM1 6 

67 61JAP3LPM Thiết kế giáo án và phát triển tài liệu giảng 2 15 30 45 61JAP23B2 6 



dạy ngoại ngữ 

(Lesson Planning and Materials 

Development) 

68 61JAP4LCD 
Thiết kế chương trình đào tạo ngoại ngữ 

(Foreign Language Curriculum Design ) 
2 15 30 45 61JAP23B2 7 

69 61JAP4TEA 

Kiểm tra và đánh giá trong dạy học ngoại 

ngữ 

(Testing and Assessment) 

2 15 60 60 61JAP23B2 7 

Optional 6    
  

70 61JAP3AME 

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 

ngành giáo dục và đào tạo 

(State administration and Management in 

Education and Training) 

2 30 0 60 61JAP23B2 5 

71 61JAP4JAP 

Chuyên đề Ngữ âm tiếng Nhật: từ Theory 

đến Practice 

(Japanese Phonetics: from Theory to 

Practice) 

2 30 0 60 61JAP23B2 7 

72 61JAP4JAL 

Chuyên đề Từ vựng tiếng Nhật: khai thác 

tri thức Hán Việt trong dạy học 

(Japanese Lexical: Using Sino-Vietnamese 

Knowledge in Teaching and Learning) 

2 30 0 60 61JAP23B2 5 

73 61JAP4JTC 
Văn hóa Nhật Bản truyền thống 

(Japan’s Traditional Culture) 
2 30 0 60 

61JAP23B2 

61JAP3CCS 
7 

74 61JAP4JES 
Hệ thống giáo dục Nhật Bản 

(Japan's Educational System) 
2 30 0 60 61JAP23B2 7 

75 61JAP4TRE 
Dịch thuật trong lĩnh vực giáo dục 

(Translation in Education) 
2 15 30 45 61JAP3TM2 8 

II.2.

3.3 

Business Japanese Orientation 
28      

Compulsory 
22      

76 61JAP3IBJ 
Tiếng Nhật thương mại quốc tế 

(International Business Japanese) 
3 45 0 90 61JAP23B2 5 

77 61JAP3JIE 
Tiếng Nhật Quan hệ kinh tế quốc tế 

(Japanese in International Economic 
3 45 0 90 61JAP23B2 6 



Relations) 

78 61JAP3MAC 
Kinh tế vĩ mô tiếng Nhật 

(Macroeconomics) 
4 45 30 105 61JAP23B2 5 

79 61JAP3MIC 
Kinh tế vi mô tiếng Nhật 

(Microeconomics) 
4 45 30 105 61JAP23B2 5 

80 61JAP3TRB 
Dịch viết kinh tế thương mại 

(Translation in Business) 
4 30 60 90 61JAP23B2 6 

81 61JAP3INB 
Dịch nói kinh tế thương mại 

(Interpretation in Business) 
4 30 60 90 61JAP23B2 6 

Optional 6      

82 61JAP4ECJ 
Kinh tế Nhật Bản 

( The Economy of Japan) 
3 45 0 90 61JAP23B2 8 

83 61JAP4BUC 
Thư tín thương mại 

(Business Correspondence) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

84 61JAP4IBC 
Hợp đồng thương mại quốc tế 

(International Business Contracts) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

85 61JAP4IBN 
Đàm phán thương mại quốc tế 

(International Business Negotiations) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

86 61JAP4JBC 
Văn hóa kinh doanh Nhật Bản 

(Japan's Business Culture) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

87 61JAP3BOJ 
Ghi sổ sách kế toán bằng tiếng Nhật 

(Bookkeeping in Japanese) 
3 45 0 90 61JAP23B2 6 

88 61JAP4INM 
Marketing quốc tế 

(International Marketing) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

89 61JAP4ICL 
Pháp luật thương mại quốc tế 

(International Commercial Laws) 
3 45 0 90 61JAP23B2 7 

III. Internship and Graduation Paper 9      

III.

1 
61JAP4INT 

Thực tập  

(Internship) 
3     8 

III.

2 
61JAP4GRP 

Khóa luận tốt nghiệp 

(Graduation Paper) 
6     8 

Các môn (03 môn) học thay thế khóa luận tốt nghiệp của 3 định hướng       



For all orientation       

90 61JAP4AIS 
Language Practice Total hợp nâng cao 

(Advanced Integrated Skills) 
2 0 60 30 61JAP33C1 7 

91 61JAP4JLS 
Chuyên đề Nhật ngữ học 

(Japanese Language Studies) 
2 30 0 60 

61JAP33C1 

61JAP3IJL 
8 

For each orientation 
      

Interpreting and Translation Orientation 
      

92 61JAP4TIA 

Phân tích đánh giá bản dịch và phát ngôn dịch 

(Translation  & Interpretation Quality 

Assessment) 

2 15 30 45 

61JAP33C1 

61JAP4TP3 

61JAP4IP3 

8 

Japanese Teaching Orientation       

93 61JAP4ISA 
Nhập môn thụ đắc ngôn ngữ thứ hai 

(Introductory Second Language Acquisition) 
2 15 30 45 

61JAP33C1 

61JAP4TEA 
8 

Business Japanese Orientation       

94 61JAP4VJE 
Quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản 

(Vietnam-Japan Economic Relations) 
2 15 30 45 

61JAP33C1 

61JAP3INB 
8 

Total 
      

Định hướng Biên phiên dịch 154  

Định hướng Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 154  

Định hướng Tiếng Nhật Thương mại 154  

 

  



DEPARTMENT OF KOREAN STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours  

Pre-requisite 

Subject 

 

Semester 
Theor

y 
Practice 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43       

1 61PML1PML 
Triết học Mác – Lê nin 

(Philosophy of Marxism-Leninism) 
3      

1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 

(Political Economics of Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 

2 

3 61PML2SCS 
 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 

3 

4 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

5 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh’s Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương 

(General Law ) 
2 30 0 60 61PML1PML 

2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

 (Computer skills) 
3 15 60 60  

1 

8 
61SFL3FL1 Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language Skills-A1) 
3 15 60 60  

HK5 

9 
61SFL3FL2 Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language Skills-A2) 
4 15 90 75 

61SFL3FL1 HK5 

10 
61SFL3FL3 Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language Skills-1B1) 
3 15 60 60 

61SFL3FL2 HK6 

11 
61SFL3FL4 Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language Skills-2B1) 
4 15 90 75 

61SFL3FL3 HK6 



12 61KOR1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học 

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  

HK1 

13 
61PED1PED Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45   

 

14 
61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng - An ninh* 

(National Defence  & Security Education) 
8  

2 

II Professional Educational Knowledge 102      

II.1 
Foundation Knowledge 

Professional Education  
10      

 

Compulsory 6      

15 
61VIP2INL Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60   

1 

16 
61VIP2IVL Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 

2 

17 
61VIP2IVC Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60   

1 

Optional 4      

18 
61VIP2VIU Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60   

3 

19 
61VIP2VTS Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60   

3 

20 
61VIP1HWC Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2 30 0 60   

3 

21 
61VIP2HAS Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60   

3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  

3 

II.2 Specialised Knowledge 64       



II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 49       

22 
61KOR11A1 Language Practice 1A1  

(Korean Language Skills 1A1) 
4 15 90 75 

 HK1 

23 
61KOR12A1 Language Practice 2A1 

(Korean Language Skills 2A1) 
4 15 90 75 

 HK1 

24 
61KOR11A2 Language Practice 1A2 

(Korean Language Skills 1A2) 
4 15 90 75 

61KOR12A1 HK2 

25 
61KOR12A2 Language Practice  2A2 

(Korean Language Skills 2A2) 
4 15 90 75 

61KOR12A1 HK2 

26 
61KOR11B1 Language Practice 1B1 

(Korean Language Skills 1B1) 
4 15 90 75 

61KOR12A2 HK2 

27 
61KOR22B1 Language Practice 2B1 

(Korean Language Skills 2B1) 
4 15 90 75 

61KOR12A2 HK3 

28 
61KOR23B1 Language Practice 3B1 

(Korean Language Skills 3B1) 
4 15 90 75 

61KOR12A2 HK3 

29 
61KOR21B2 Language Practice 1B2 

(Korean Language Skills 1B2) 
4 15 90 75 

61KOR23B1 HK3 

30 
61KOR22B2 Language Practice 2B2 

(Korean Language Skills 3B2) 
4 15 90 75 

61KOR23B1 HK4 

31 
61KOR23B2 Language Practice 3B2 

(Korean Language Skills 3B2) 
4 15 90 75 

61KOR23B1 HK4 

32 
61KOR21C1 Language Practice 1C1 

(Korean Language Skills 1C1) 
4 15 90 75 

61KOR23B2 HK4 

33 
61KOR32C1 Language Practice 2C1 

(Korean Language Skills 2C1) 
3 15 60 60 

61KOR23B2 HK5 

34 
61KOR33C1 Language Practice 3C1 

(Korean Language Skills 3C1) 
2 15 30 45 

61KOR23B2 HK5 

II.2.2 Linguistics and Culture Knowledge 15      



Compulsory 11      

35 
61KOR3GRA Ngữ pháp học tiếng Hàn 

(Korean Grammar) 
3 45 0 90 

61KOR33C1  HK6 

36 
61KOR3KAL Theory tiếng 

(Key Aspects of Linguistics) 
2 30 0 60 

61KOR23B2  HK5 

37 
61KOR4COL Ngôn ngữ học đối chiếu 

(Contrastive Linguistics) 
2 30 0 60 

61KOR33C1  HK7 

38 
61KOR3CCS Đất nước học 

(Cross-Cultural Studies) 
2 30 0 60 

61KOR33C1 HK6 

39 
61KOR3LIT Văn học Hàn Quốc 

(Korean Literature) 
2 30 0 60 

61KOR33C1 HK6 

Optional 4 60 0 120   

40 
61KOR4KOE Tiếng Hàn Kinh tế 

(Korean for Economy) 
2 30 0 60 

61KOR33C1 HK8 

41 
61KOR4KOT Tiếng Hàn Du lịch 

(Korean for Tourism) 
2 30 0 60 

61KOR33C1 HK8 

42 
61KOR4KOC Thư tín Tiếng Hàn 

(Korean Correspondence) 
2 30 0 60 

61KOR1SRS HK7 

43 
61KOR3VKR Quan hệ Việt Hàn 

(Vietnam-Korea Relations) 
2 30 0 60 

61KOR33C1 HK6 

II.

3 
Specialised Knowledge      

 

Interpretation and Translation Orientation 28      

Compulsory 22      

44 
61KOR3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpretation) 
2 30 0 60 

61KOR21B2 HK5 

45 
61KOR3TP1 Biên dịch 1 

(Translation Practice 1) 
3 15 60 60 

61KOR3ITI HK6 



46 
61KOR3IP1 Phiên dịch 1 

(Interpreting Practice 1) 
3 15 60 60 

61KOR3ITI HK6 

47 
61KOR4TP2 Biên dịch 2 

(Translation Practice 2) 
3 15 60 60 

61KOR3TP1 HK7 

48 
61KOR4IP2 Phiên dịch 2 

(Interpreting Practice 2) 
3 15 60 60 

61KOR3IP1 HK7 

49 
61KOR4TP3 Biên dịch 3 

(Translation Practice 3) 
3 15 60 60 

61KOR4TP2 HK8 

50 
61KOR4IP3 Phiên dịch 3 

(Interpreting Practice 3) 
3 15 60 60 

61KOR4IP2 HK8 

51 
61KOR4AIT Biên –Phiên dịch nâng cao 

(Advanced Interpretation & Translation ) 
2 15 30 45 

61KOR3IP1 HK7 

Optional 6      

52 
61KOR4TQA Phân tích đánh giá bản dịch 

(Translation Quality Assessment) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK7 

53 
61KOR4PIT Biên phiên dịch chuyên đề báo chí 

(Press  Interpretation & Translation) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK7 

54 

61KOR4TEC Biên phiên dịch chuyên đề Kinh tế - Thương 

mại 

(Translation & Interpretation in Economics and 

Commerce) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK8 

55 
61KOR3ITT Biên phiên dịch chuyên đề Du lịch 

(Interpretation  &  Translation in Tourism) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK6 

56 

61KOR3ITS Biên phiên dịch chuyên đề Văn hóa - Xã hội 

(Interpretation & Translation in Socio-Cultural 

Areas) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK6 

57 
61KOR4LET Biên dịch chuyên đề Pháp luật 

(Legal Translation) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK8 



Tourism Orientation 28      

Compulsory 20      

58 61KOR3ITO Nhập môn du lịch 

(Introductory Tourism) 

2 30 0 60 61KOR1SRS HK5 

59 61KOR3CTO Văn hóa và du lịch 

(Culture and Tourism) 

3 45 0 90 61KOR1SRS HK6 

60 61KOR4TMA Quản trị kinh doanh lữ hành 

(Travel Management) 

3 45 0 90 61KOR3ITO HK8 

61 61KOR3KT1 Tiếng Hàn du lịch 1 

(Korean for Tourism 1) 

2 30 0 60 61KOR33C1 HK6 

62 61KOR4TMR Nghiên cứu thị trường du lịch 

(Tourist Market Research) 

3 45 0 90 61KOR1SRS HK8 

63 61KOR3KHO Tiếng Hàn khách sạn 

(Korean for Hospitality) 

2 30 0 60 61KOR33C1 HK6 

64 61KOR4KT2 Tiếng Hàn du lịch 2 

(Korean for Tourism 2) 

3 45 0 90 61KOR3KT1 HK7 

65 61KOR3KTG Tiếng Hàn cho hướng dẫn viên 

(Korean for Tour Guides) 

2 30 0 60 61KOR33C1 HK6 

Optional 8      

66 61KOR3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpretation) 

2 30 0 60 61KOR21B2 HK5 

67 61KOR4ITT Biên phiên dịch chuyên đề Du lịch 

( Interpretation &Translation  in Tourism) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK7 

68 61KOR4KOG Văn hóa ẩm thực 

(Korean Gastronomy) 

2 30 0 60 61KOR33C1 HK7 

69 61KOR4TMK   Marketing Du lịch  

(Tourism Marketing) 

2 30 0 60 61KOR3ITO HK8 

70 61KOR3ITS Biên phiên dịch chuyên đề Văn hóa - Xã hội 2 30 0 60 61KOR3ITI HK6 



(Interpretation and Translation in Socio-

Cultural Areas) 

71 61KOR4TEC Biên phiên dịch chuyên đề Kinh tế - Thương 

mại 

(Translation and Interpretation  in Economics 

and Commerce) 

2 30 0 60 61KOR3ITI HK8 

72 61KOR3BUK Tiếng Hàn thương mại 

(Business Korean) 

2 30 0 60 61KOR33C1 HK6 

73 61KOR4TPD Xây dựng sản phẩm du lịch 

(Tourism Product Development) 

2 30 0 60 61KOR3ITO HK7 

III Internship and Graduation Paper 9      

74 61KOR3INT 
Thực tập 

(Intership) 
3      

 
HK6 

75 61KOR4GRP 
Khóa luận tốt nghiệp  

(Graduation Paper) 
6     HK8 

Môn thay thế KLTN 6      

1 61KOR4KTS 
Soạn thảo văn bản tiếng Hàn 

(Korean Textual Studies) 
3 45 0 90 61KOR33C1 8 

2 61KOR4IIT 
Biên phiên dịch tiếng Hàn chuyên sâu 

(Intensive Interpretation & Translation) 
3 45 0 90 61KOR3ITI 8 

Total:        

Interpretation & Translation Orientaion   154      

Tourism Orientaion 

 
154     

 

 

  



DEPARTMENT OF CHINESE STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Khối lượng kiến thức 
Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism)  
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 
61PML2HVC 

 

Lịch sửĐảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  
2 30 0 60 

61PML1SCS 

 
4 

5 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML1SCS 5 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law ) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60   

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1  

(Second Foreign language A1) 
3 15 60 60  5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign language A2) 
4 15 90 75  5 

10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign language 1B1) 
3 15 60 60  6 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign language 2B1) 
4 15 90 75  6 



12 61CHI1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất 

(Physical Education) 
3 0 90 45   

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng 

(National Defence & Security Education) 
8  8 

II Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 2 

16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học  

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  1 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam  

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  1 

Optional 4      

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức   

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới  

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  3 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học  

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 64      

II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 40      



23 61CHI11A1 
Language Practice 1A1  

( Language Skills 1A1) 
4 15 90 75  1 

24 61CHI12A1 
Language Practice 2A1 

(Language Skills 2A1) 
4 15 90 75 61CHI11A1 1 

25 61CHI11A2 
Language Practice 1A2 

(Language Skills 1A2) 
4 15 90 75 61CHI12A1 2 

26 61CHI12A2 
Language Practice 2A2 

(Language Skills 2A2) 
4 15 90 75 61CHI11A2 2 

27 61CHI21B1 
Language Practice 1B1 

( Language Skills 1B1) 
4 15 90 75 61CHI12A2 3 

28 61CHI22B1 
Language Practice 2B1 

( Language Skills 2B1) 
4 15 90 75 61CHI21B1 3 

29 61CHI21B2 
Language Practice 1B2 

(Language Skills 1B2) 
4 15 90 75 61CHI22B1 3 

30 61CHI22B2 
Language Practice 2B2 

( Language Skills 2B2) 
4 15 90 75 61CHI21B2 4 

31 61CHI21C1 
Language Practice 1C1 

( Language Skills 1C1) 
4 15 90 75 61CHI22B2 4 

32 61CHI22C1 
Language Practice 2C1 

( Language Skills 2C1) 
4 15 90 75 61CHI21C1 4 

II.2.2 Linguistics and Culture Knowledge 24      

Compulsory 19      

33 61CHI3PHO 
Ngữ âm học tiếng Trung Quốc  

( Chinese Phonetics)  
3 45 0 90 61CHI22B2 5 

34 61CHI3LEX 
Từ vựng học tiếng Trung Quốc  

( Chinese Lexicology) 
3 45 0 90 61CHI22B2 6 

35 61CHI4MOR 
Từ pháp học tiếng Trung Quốc  

(Chinese Morphology) 
3 45 0 90 61CHI22B2 7 

36 61CHI4SYN Cú pháp học tiếng Trung Quốc  3 45 0 90 61CHI4MOR 7 



(Chinese Syntax) 

37 61CHI3HCL 
Lịch sử Văn học Trung Quốc 

( History of Chinese literature) 
3 45 0 90 61CHI22B2 6 

38 61CHI3CCS 
Đất nước học Trung Quốc 

( Chinese Cross-Cultural Studies) 
4 60 0 120 61CHI22B2 5 

Optional 5      

39 61CHI4COL 
Ngôn ngữ học đối chiếu  

(Contrastive Linguistics) 
2 30 0 60 61CHI22B2 6 

40 61CHI4CLC 
Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc 

(Chinese Language and Culture) 
3 45 0 90 61CHI22B2 7 

41 61CHI4ANC 
Tiếng Trung Quốc cổ đại  

(Ancient Chinese ) 
2 30 0 60 61CHI22B2 7 

42 61CHI3CLI 

Trích giảng văn học Trung Quốc 

(Chinese literature: Analysis and text 

commentary) 

2 30 0 60 61CHI22B2 7 

43 61CHI3CFC 
Văn hóa dân gian Trung Quốc 

(China’s Folk Culture) 
3 45 0 90 61CHI22B2 6 

44 61CHI3CCP 
Chuyên đề văn hóa Trung Quốc 

(Chinese Culture Project) 
2 30 0 60 61CHI22B2 6 

45 61CHI3INC 
Giao tiếp liên văn hóa 

(Intercultural Communication) 
2 30 0 60 61CHI22B2 6 

II.3 Specialised Knowledge       

Interpreting-Translation Orientation 28      

Compulsory 20      

46 61CHI3ITI 
Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpreting) 
2 30 0 60 61CHI22B2 5 

47 61CHI3IP1 
Phiên dịch 1  

(Interpreting Practice 1) 
3 15 60 60 61CHI3ITI 5 

48 61CHI3TP1 
Biên dịch 1  

(Translation Practice 1) 
3 15 60 60 61CHI3ITI 5 



49 61CHI3IP2 
Phiên dịch 2  

(Interpreting Practice 2) 
3 15 60 60 61CHI3IP1 6 

50 61CHI3TP2 
Biên dịch 2  

(Translation Practice 2) 
3 15 60 60 61CHI3TP1 6 

51 61CHI4IP3 
Phiên dịch 3  

(Interpreting Practice 3) 
3 15 60 60 61CHI3IP2 7 

52 61CHI4TP3 
Biên dịch 3  

(Translation Practice 3) 
3 15 60 60 61CHI3TP2 7 

Optional 8      

53 61CHI4PRT 
Biên dịch Chuyên đề Báo chí 

( Press Translation) 
2 0 30 60 61CHI3TP2 8 

54 61CHI4TEC 
Biên dịch Chuyên đề Kinh tế - Thương mại 

( Translation in Economics and Commerce) 
2 0 30 60 61CHI3TP2 8 

55 61CHI4LTR 
Biên dịch chuyên đề Văn học  

(Literary Translation) 
2 0 30 60 61CHI3TP2 8 

56 61CHI4TRT 
Biên dịch Chuyên đề Du lịch 

(Translation in Tourism) 
2 0 30 60 61CHI3TP2 8 

57 61CHI4LET 
Biên dịch Chuyên đề Pháp luật  

(Legal Translation) 
2 0 30 60 61CHI3TP2 8 

58 61CHI4AUT 
Dịch Nghe – Nhìn  

(Audiovisual Translation) 
2 0 30 60 61CHI3IP2 8 

59 61CHI4ISI 
Nhập môn dịch song song  

(Introductory Simultaneous Interpretation) 
2 0 30 60 61CHI3IP2 8 

60 61CHI3ITO 
Nhập môn Du lịch  

(Introductory Tourism) 
3 45 0 90  7 

Tourisms Orientaion 28      

Compulsory 21      

61 61CHI3ITO 
Nhập môn Du lịch  

(Introductory Tourism) 
3 45 0 90 61CHI22B2 5 

62 61CHI3CT1 Tiếng Trung Quốc Du lịch 1 3 30 30 60 61CHI3ITO 5 



( Chinese for Tourism I) 

63 61CHI3CT2 
Tiếng Trung Quốc Du lịch 2 

( Chinese for Tourism II) 
3 30 30 60 61CHI3CT1 5 

64 61CHI3TMK 
Marketing Du lịch  

(Tourism Marketing) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 6 

65 61CHI3TOG 
Địa lý Du lịch  

(Tourism Geography) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 6 

66 61CHI4CTO 
Văn hóa và Du lịch  

(Culture and Tourism) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 7 

67 61CHI4TGS 
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch  

(Tour Guiding Skills) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 7 

Optional 7      

68 61CHI4TRM 
Quản trị Lữ hành  

(Travel Management) 
2 30 0 60 61CHI3ITO 8 

69 61CHI4HOM 
Quản trị Khách sạn  

( Hospitality Management) 
2 30 0 60 61CHI3ITO 8 

70 61CHI4FOT 
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn  

(Front Office Training) 
2 30 0 60 61CHI3ITO 8 

71 61CHI4SUT 
Du lịch Bền vững  

(Suitainable Tourism) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 8 

72 61CHI4CHO 
Tiếng Trung Quốc Khách sạn - Nhà hàng 

(Chinese for Hospitality) 
3 45 0 90 61CHI3ITO 8 

73 61CHI4TRT 
Biên dịch Chuyên đề Du lịch 

(Translation in Tourism) 
2 30 0 60 61CHI3TP2 8 

III Internship and Graduation Paper 9 0 0 0   



 

  

 

1 Với định hướng Biên-Phiên dịch, điều kiện tiên quyết là 61CHI3ITI, với định hướng du lịch là 61CHI3ITO 

2 Với các sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, sẽ phải chọn học các học phần thay thế là các học phần tự chọn thuộc khối Kiến thức Ngôn ngữ - Văn hóa và Kiến thức chuyên 

ngành, đảm bảo đủ 6 tín chỉ. 

74 61CHI4INT 
Thực tập  

(Internship) 
3    

61CHI3ITI 

61CHI3ITO1 
8 

75 61CHI4GRP 
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế2 

(Graduation Paper) 
6    61CHI3ITI 

61CHI3ITO 
8 

Total (Interpreting-Translation Orientation) 154      

Total (Tourisms Orientaion) 154      



DEPARTMENT OF VIETNAMESE STUDIES  

 

TT Subject Code Subject 
Cred

its 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Học kì 

thực hiện Theor

y 
Practice 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 17      

1 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  2 

2 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 (Chọn 1 trong 6 ngoại ngữ) 

(Second Foreign language A1) 
3 15 60 60  

3 

3 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 (Chọn 1 trong 6 ngoại ngữ) 

(Second Foreign language A2) 
4 15 90 75  

3 

  Tiếng Anh (English)       

  Tiếng Pháp (French)       

  Tiếng Nhật (Japanese)       

  Tiếng Hàn (Korean)       

  Tiếng Thái (Thailand)       

  Tiếng Trung (Chinese)       

4 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 (Chọn 1 trong 6 ngoại ngữ) 

(Second Foreign language 1B1) 
3 15 60 60  

4 

5 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 (Chọn 1 trong 6 ngoại ngữ) 

(Second Foreign language 2B1) 
4 15 90 75  

4 

  Tiếng Anh (English)       

  Tiếng Pháp (French)       

  Tiếng Nhật (Japanese)       

  Tiếng Hàn (Korean)       



  Tiếng Thái (Thailand)       

  Tiếng Trung (Chinese)    

II. Professional Educational Knowledge       

II.1 Foundation Knowledge 55      

Compulsory       

6 61VNS11A1 
Language Practice Việt 1A1 

 (Language Skills 1A1) 
3 15 60 60  

1 

7 61VNS12A1 
Language Practice Việt 2A1 

(Language Skills 2A1) 
4 30 60 90 61VNS11A1 

1 

8 61VNS13A1 
Language Practice Việt 3A1 

(Language Skills 3A1) 
4 30 60 90 61VNS12A1 

1 

9 61VNS11A2 
Language Practice Việt 1A2 

(Language Skills 1A2) 
4 30 60 90 61VNS13A1 

1 

10 61VNS12A2 
Language Practice Việt 2A2 

(Language Skills 2A2) 
4 30 60 90 61VNS11A2 

2 

11 61VNS11B1 
Language Practice Việt 1B1 

(Language Skills 1B1) 
4 30 60 90 61VNS12A2 

2 

12 61VNS12B1 
Language Practice Việt 2B1 

(Language Skills 2B1) 
4 30 60 90 61VNS11B1 

2 

13 61VNS23B1 
Language Practice Việt 3B1  

(Language Skills 3B1) 
4 30 60 90 61VNS12B1 

2 

14 61VNS21B2 
Language Practice Việt 1B2  

(Language Skills 1B2) 
4 30 60 90 61VNS23B1 

3 

15 61VNS22B2 
Language Practice Việt 2B2  

(Language Skills 2B2) 
4 30 60 90 61VNS21B2 

3 

16 61VNS23B2 
Language Practice Việt 3B2  

(Language Skills 3B2) 
4 30 60 90 61VNS22B2 

3 

17 61VNS21C1 Language Practice Việt 1C1  4 30 60 90 61VNS23B2 4 



(Language Skills 1C1) 

18 61VNS22C1 
Language Practice Việt 2C1 

(Language Skills 2C1) 
4 30 60 90 61VNS21C1 

4 

19 61VNS23C1 
Language Practice Việt 3C1  

(Language Skills 3C1) 
4 30 60 90 61VNS22C1 

4 

II.2 Specialised Knowledge 35      

Compulsory 31      

20 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học  

(Introduction to Linguistics) 
4 45 30 105 61VNS22B2 

5 

21 61VNS2PHO 
Ngữ âm học tiếng Việt  

(Phonetics) 
3 30 30 75 

61VIP2INL 

5 

22 61VNS3VC1 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 

(Introduction to Vietnamese Culture 1) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

5 

23 61VNS3BVH 
Lịch sử Việt Nam giản yếu 

(Brief of Vietnamese History) 
4 45 30 105 

61VNS22B2 

6 

24 61VNS4VIL 
Trích giảng văn học Việt Nam(Vietnamese 

Literature:Analysis and text commentary) 
4 45 30 105 

61VNS22B2 

6 

25 61VNS3VIT 
Tiếng Việt du lịch 

(Vietnamese for Tourism) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

5 

26 61VNS3VTE 
Tiếng Việt Kinh tế - Thương mại(Vietnamese 

for Trade and Economics) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

6 

27 61VNS3LTE 
Pháp luật Kinh tế - Thương mại Việt Nam  

(Laws in Trade and Economics) 
2 15 30 45 

61VNS22B2 

6 

28 61VNS3SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 15 30 45 

61VNS22B2 

6 

Optional 4     6 

29 
61VNS3GEV 

Địa lý Việt Nam 

 (Geography of Vietnam) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

 



30 
61VNS3VPR 

Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam  

(Vietnamese Proverbs) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

 

31 
61VNS4HAS 

Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

 

32 
61VNS3HVL 

Lịch sử văn học Việt Nam  

(History of Vietnamese Literature) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

 

33 
61VNS3PRS 

Kỹ năng thuyết trình 

(Presentation Skills) 
4 30 60 90 

61VNS22B2 

 

II.3 Specialised Knowledge 30      

Interpreting and Translation Orientation 30      

Compulsory 20      

34 61VNS2ITI Nhập môn Biên - Phiên dịch  

 (Introductory Translation & Interpretation) 
4 60 0 120 

61VNS22B2 

7 

35 61VNS3TIS Nghiệp vụ Biên -  Phiên dịch  

(Translation & Interpretation Skills) 
4 30 60 90 

61VNS2ITI 

7 

36 61VNS3TI1 Practice Biên - Phiên dịch 1 (Chọn 1 trong các 

ngôn ngữ sau)  

(Translation & Interpretation Practice 1) 

4 15 90 75 

61VNS3TIS 

7 

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Anh       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Pháp       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Trung       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Hàn       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Nhật       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Thái       

  Biên - Phiên dịch 1: Việt – Lào       

37 61VNS4TI2 
Practice Biên - Phiên dịch 2 (Chọn 1 trong các 

ngôn ngữ sau)  
4 15 90 75 

61VNS3TI1 

8 



(Translation & Interpretation Practice 2) 

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Anh       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Pháp       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Trung       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Hàn       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Nhật       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Thái       

  Biên - Phiên dịch 2: Việt – Lào       

38 61VNS3VC2 Cở sở văn hóa Việt Nam 2  

(Introduction to Vietnamese Culture 2) 

4 30 60 90 61VNS3VC1 7 

Optional 10      

39 61VNS4IOP Kiến tập Dịch  

(Interpretation/Translation Observation 

Practicum) 

4 15 90 75 61VNS4TI2  

40 61VNS4OST Nghiệp vụ thư ký văn phòng  

(Office Staff Training) 

4 30 60 90 61VNS22B2  

41 61VNS2BUC Tiếng Việt Thư tín thương mại  

(Vietnamese for Business Correspondence) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

42 61VNS3CCS Đất nước học  

(Cross-Cultural Studies) 

4 30 60 90 61VNS22B2  

43 61VNS4LEX Từ vựng học tiếng Việt 

 (Lexicology) 

4 15 90 75 61VIP2INL  

44 61VNS4GR1 Ngữ pháp học tiếng Việt 1  

(Grammar 1) 

4 30 60 90 61VIP2INL  

45 61VNS4GR2 Ngữ pháp học tiếng Việt 2  

(Grammar 2) 

4 30 60 90 61VNS4GR1  

46 61VNS3TEG Ngữ pháp văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Text Grammar) 

4 15 90 75 61VIP2INL  



Foreign Economic Policy and Tourism Orientation 30      

Compulsory 20      

47 61VNS3TGS Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  

(Tour Guiding Skills) 

3 45 0 90 61VNS22B2 7 

48 61VNS3TOP Nghiệp vụ điều hành du lịch 

(Tour Operation) 

2 30 0 60 61VNS22B2 7 

49 61VNS4VFP Chính sách đối ngoại của Việt Nam 

(Vietnamese Foreign Policy) 

3 15 60 60 61VNS22B2 8 

50 61VNS4ECV Kinh tế Việt Nam  

(The Economy of Viet Nam) 

4 30 60 90 61VNS22B2 7 

51 61VNS3CCS Đất nước học  

(Cross-Cultural Studies) 

4 30 60 90 61VNS22B2 7 

52 61VNS3VIC Phong tục, tập quán Việt Nam  

(Vietnamese Customs) 

4 30 60 90 61VNS22B2 8 

Optional 10     7 

53 61VNS4OST Nghiệp vụ thư ký văn phòng 

 (Office Staff Training) 

4 30 60 90 61VNS22B2  

54 61VNS2BUC Tiếng Việt Thư tín thương mại 

 (Vietnamese for Business Correspondence) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

55 61VNS4LEX Từ vựng học tiếng Việt 

 (Lexicology) 

4 15 90 75 61VIP2INL  

56 61VNS4GR1 Ngữ pháp học tiếng Việt 1 

 (Grammar 1) 

4 30 60 90 61VIP2INL  

57 61VNS4GR2 Ngữ pháp học tiếng Việt 2  

(Grammar 2) 

4 30 60 90 61VNS4GR1  

58 61VNS3VC2 Cở sở văn hóa Việt Nam 2 

 (Introduction to Vietnamese Culture 2) 

4 30 60 90 61VNS3VC1  

59 61VNS4TAF Các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt 4 30 60 90 61VNS22B2  



Nam  

(Traditional Art Forms of Vietnam) 

Vietnamese Studies  Orientation 30      

Compulsory 20      

60 61VNS4LEX Từ vựng học tiếng Việt  

(Lexicology) 

4 15 90 75 61VIP2INL 7 

61 61VNS4GR1 Ngữ pháp học tiếng Việt 1  

(Grammar 1) 

4 30 60 90 61VIP2INL 7 

62 61VNS4GR2 Ngữ pháp học tiếng Việt 2  

(Grammar 2) 

4 30 60 90 61VNS4GR1 8 

63 61VNS3VC2 Cở sở văn hóa Việt Nam 2  

(Introduction to Vietnamese Culture 2) 

4 30 60 90 61VNS3VC1 7 

64 61VNS3VIC Phong tục, tập quán Việt Nam  

(Vietnamese Customs) 

4 30 60 90 61VNS22B2 8 

Optional 10 75 150 225  7 

65 61VNS3TEG Ngữ pháp văn bản tiếng Việt 

 (Vietnamese Text Grammar) 

4 30 60 90 61VIP2INL  

66 61VNS3PRG Ngữ dụng học Tiếng Việt  

(Pragmatics) 

4 30 60 90 61VIP2INL  

67 61VNS3VTM Phương pháp giảng dạy tiếng Việt (Vietnamese 

Teaching Methodology) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

68 61VNS4SVM Học tiếng Việt qua các phương tiện truyền 

thông  

(Studying Vietnamese through Multimedia) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

69 61VNS4TAP Kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Việt (Testing 

and Assessment of Vietnamese Proficiency) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

70 61VNS4TAF Các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt 

Nam 

4 30 60 90 61VNS22B2  



 

  

 (Traditional Art Forms of Vietnam) 

71 61VNS4OST Nghiệp vụ thư ký văn phòng 

(Office Staff Training) 

4 30 60 90 61VNS22B2  

72 61VNS2BUC Tiếng Việt Thư tín thương mại 

(Vietnamese for Business Correspondence) 

2 15 30 45 61VNS22B2  

III 

61VNS4PRA

&61VNS4INT

/61VNS4GRP 

Kiến tập và Thực tập / Khóa luận tốt 

nghiệp (Practicum and Internship/ 

Graduation Paper) 

3 0 90 45  

Sau khi 

tích lũy 

được từ 

100 TC 

Total  140      



DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theory 
Practi

ce 

Self-

study 

I   General Knowledge 43      

1 61PML1PML Triết học Mác – Lê-nin(Philosophy of Marxism-Leninism) 3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác – Lê-nin 

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học(Scientific Socialism) 2 30 0 60 61PML1POE  3 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh(Ho Chi Minh Ideology) 2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC Lịch sử Đảng CSVN(History of Vietnam Communist Party) 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cương (General Law) 2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin (Computer skills) 3 15 60 60  1 

8 61SFL3FL1 Ngoại ngữ 2 1A2(Second Foreign Language 1A2) 3 15 60 60  5 

9 61SFL3FL2 Ngoại ngữ 2 2A2(Second Foreign Language 2A2) 4 15 90 75 61SFL3FL1 5 

10 61SFL3FL3 Ngoại ngữ 2 1B1(Second Foreign Language 1B1) 3 15 60 60 61SFL3FL2 6 

11 61SFL3FL4 Ngoại ngữ 2 2B1(Second Foreign Language 2B1) 4 15 90 75 61SFL3FL3 6 

12 61ENG1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học (Study and 

Research Skills) 
2 30 0 60  1 

13 61PED1PED Giáo dục Thể chất(Physical Education) 3 0 90 45   

14 61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng(National Defence & Security Education) 8     2 

II. Professional Educational Knowledge 102 
   

  
   

II.1  Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2INL Dẫn luận ngôn ngữ học(Introduction to Linguistics) 2 30 0 60  1 

16 61VIP2IVL Nhập môn Việt ngữ học(Introductory Vietnamese Linguistics) 2 30 0 60 61VIP2INL 2 



17 61VIP2IVC Cơ sở văn hóa Việt Nam(Introduction to Vietnamese Culture) 2 30 0 60  1 

Optional 4      

18 61VIP2VIU Tiếng Việt trong hành chức(Vietnamese in Use) 2 30 0 60  3 

19 61VIP2VTS Văn bản tiếng Việt(Vietnamese Textual Studies) 2 30 0 60  3 

20 61VIP1HWC Lịch sử Văn minh thế giới (History of World Civilization) 2 30 0 60  3 

21 61VIP2HAS Hà Nội học(Hanoi Studies) 2 30 0 60  3 

22 61VIP2VIP Dụng học Việt ngữ(Vietnamese Pragmatics) 2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 92      

Compulsory 59      

23 61ENG1LS1 Kỹ năng nghe 1(A2-B1)(Listening skills 1) 2 15 30 45  1 

24 61ENG1SS1 Kỹ năng nói 1(A2-B1) (Speaking skills 1) 2 15 30 45  1 

25 61ENG1RS1 Kỹ năng đọc 1(A2-B1) (Reading skills 1) 2 15 30 45  1 

26 61ENG1WS1 Kỹ năng viết 1(A2-B1) (Writing skills 1) 2 15 30 45  1 

27 61ENG1LS2 Kỹ năng nghe 2 (B1) (Listening skills 2) 2 15 30 45 61ENG1LS1 2 

28 61ENG1SS2 Kỹ năng nói 2 (B1) (Speaking skills 2) 2 15 30 45 61ENG1SS1 2 

29 61ENG1RS2 Kỹ năng đọc 2 (B1) (Reading skills 2) 2 15 30 45 61ENG1RS1 2 

30 61ENG1WS2 Kỹ năng viết 2 (B1) (Writing skills 2) 2 15 30 45 61ENG1WS1 2 

31 61ENG2LS3 Kỹ năng nghe 3 (B2) (Listening skills 3) 3 15 60 60 61ENG1LS2 3 

32 61ENG2SS3 Kỹ năng nói 3 (B2)  (Speaking skills 3) 3 15 60 60 61ENG1SS2 3 

33 61ENG2RS3 Kỹ năng đọc 3 (B2) (Reading skills 3) 3 15 60 60 61ENG1RS2 3 

34 61ENG2WS3 Kỹ năng viết 3 (B2) (Writing skills 3) 3 15 60 60 61ENG1WS2 3 

35 61ENG2LS4 Kỹ năng nghe 4 (C1) (Listening skills 4) 3 15 60 60 61ENG2LS3 4 

36 61ENG2SS4 Kỹ năng nói 4 (C1) (Speaking skills 4) 3 15 60 60 61ENG2SS3 4 

37 61ENG2RS4 Kỹ năng đọc 4 (C1) (Reading skills 4) 3 15 60 60 61ENG2RS3 4 

38 61ENG2WS4 Kỹ năng viết 4 (C1) (Writing skills 4) 3 15 60 60 61ENG2WS3 4 

39 61ENG3PHP 
Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh (English Phonetics and 

Phonology) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

5 



61ENG2WS3 

40 61ENG3LEX Từ vựng học tiếng Anh(English Lexicology) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

41 61ENG3GR1 Ngữ pháp tiếng Anh 1(English Grammar 1) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

42 61ENG4GR2 Ngữ pháp tiếng Anh 2(English Grammar 2) 3 45 0 90 61ENG3GR1 7 

43 61ENG3CSC 
Văn hóa các nước nói tiếng Anh 

(Cultures of English Speaking Countries) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

44 61ENG3LEC 
Văn học các nước nói tiếng Anh 

(Literature of English Speaking Countries) 
4 60 0 120 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

45 6      

45 61ENG3DIA Phân tích diễn ngôn(Discourse Analysis) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

46 61ENG4SOC Ngôn ngữ học xã hội(Sociolinguistics) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

47 61ENG3FUL Nhập môn Ngôn ngữ học(Fundamentals of Linguistics) 2 30 0 60 61ENG2LS3, 6 



61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

48 61ENG4PRG Ngữ dụng học(Pragmatics) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

49 61ENG4ICP 
Chuyên đề giao tiếp liên văn hóa  

(Intercultural Communication Project) 
2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

50 61ENG3ALP Chuyên đề văn học Mỹ(American Literature Project) 2 30 0 60 61ENG3LEC 6 

II.3 Specialised Knowledge       

Interpreting and Translation Orientation 27      

Compulsory 24      

51 61ENG4COL Ngôn ngữ học đối chiếu(Contrastive Linguistics) 3 45 0 90 

61ENG3LEX,  

61ENG3PHP, 

61ENG4GR2 

7 

52 61ENG3ITI 
Nhập môn Biên – Phiên dịch 

(Introductory Translation & Interpretation) 
2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

53 61ENG3TP1 Biên dịch 1(Translation Practice 1) 3 30 30 75 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 



54 61ENG3IP1 Phiên dịch 1(Interpreting Practice 1) 3 30 30 75 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

5 

55 61ENG3TP2 Biên dịch 2(Translation Practice 2) 3 30 30 75 61ENG3TP1 6 

56 61ENG3IP2 Phiên dịch 2(Interpreting Practice 2) 3 30 30 75 61ENG3IP1 6 

57 61ENG4TP3 Biên dịch 3(Translation Practice 3) 3 30 30 75 61ENG3TP2 7 

58 61ENG4IP3 Phiên dịch 3(Interpreting Practice 3) 4 45 30 105 61ENG3IP2 7 

Optional 3      

59 61ENG3TIP Chuyên đề Dịch (Translation and Interpretation Project) 3 45 0 90 
61ENG3TP1 

61ENG3IP1 
6 

59 61ENG3RET 
Biên tập và hiệu đính bản dịch 

(Reviewing and Editing of Translated Texts) 
3 45 0 90 61ENG3TP1 6 

Foreign Language Teaching Orientation 27      

Compulsory 24      

60 61ENG4COL Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics) 3 45 0 90 

61ENG3LEX,  

61ENG3PHP, 

61ENG4GR2 

7 

61 61ENG3INR Nhập môn nghiên cứu(Introduction to Research) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

62 61ENG3LAT Theory học ngoại ngữ (Second Language Acquisition Theory) 2 30 0 60 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

63 61ENG3TM1 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 (English Language 

Teaching Methodology1) 
4 60 0 120 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 
5 



61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

64 61ENG4PLT 
Tâm lý học trong giảng dạy ngôn ngữ(Psychology in 

Language Teaching) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

65 61ENG4SCD 
Thiết kế và xây dựng chương trình giảng dạy (Syllabus and 

Curriculum Design) 
3 30 30 75 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

66 61ENG3LTA 
Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ (Language Testing and 

Assessment) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

67 61ENG3TM2 
Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 (English Language 

Teaching Methodology 2) 
4 45 30 105 61ENG3TM1 6 

Optional 3      

68 61ENG3TLT Công nghệ trong giảng dạy(Technology in Language Teaching) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6 

69 61ENG4RMT 
Phương pháp nghiên cứu trong giảng dạy(Research Methods 

in Language Teaching) 
3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

7 

 Internship and Graduation Paper 9      

70 61ENG4CMP Chuyên đề hướng nghiệp(Career Mentoring Project) 3 45 0 90  8 

71 61ENG4GRP Khoá luận tốt nghiệp(Graduation Paper) 6 0 360 0  8 



 61ENG4PRA Kiến tập(Practicum) 3 45 0 90 

61ENG2LS3, 

61ENG2SS3, 

61ENG2RS3, 

61ENG2WS3 

6, 7, 8 

 61ENG4INT Thực tập(Internship) 3 0 180 0  6, 7, 8 

Total (Interpreting and Translation Orientation) 154      

Total (Foreign Language Teaching Orientation) 154      

 

  



DEPARTMENT OF FRENCH STUDIES 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory 
Practic

e 

Self-

study 

I  General Knowledge 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism) 
3 45 0 90  

1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 

2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 

3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

5 61PML2HVC 
Lịch sửĐảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law ) 
2 30 0 60 61PML1PML 

2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  

1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language Skills-A1) 
3 15 60 60  

3 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language Skills-A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

3 

10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language Skills-1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 

4 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language Skills-2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 

4 



12 61FRE1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  

1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45  

 

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security Education) 
8  

2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  1 

16 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 2 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  1 

Optional 4      

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  

3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  

3 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới  

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  

3 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học  

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  

3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  

3 

II.2  Specialised Knowledge 62      

II.2.1  Language Knowledge  46      



23 61FRE11A1 
Language Practice 1A1  

(French Language Skills 1A1) 
4 15 90 75  

1 

24 
61FRE11A2 Language Practice 1A2  

( French Language Skills 1A2) 

4 15 90 75 

61FRE11A1 

1 

25 
61FRE12A2 Language Practice 2A2 

( French Language Skills 2A2) 

4 15 90 75 

61FRE11A2 

2 

26 
61FRE11B1 Language Practice 1B1  

( French Language Skills 1B1) 

4 15 90 75 

61FRE12A2 

2 

27 
61FRE22B1 Language Practice 2B1  

( French Language Skills 2B1) 

4 15 90 75 

61FRE11B1 

3 

28 
61FRE23B1 Language Practice 3B1  

( French Language Skills 3B1) 

4 15 90 75 

61FRE22B1 

3 

29 
61FRE21B2 Language Practice 1B2 

( French Language Skills 1B2) 

4 15 90 75 

61FRE23B1 

3 

30 
61FRE22B2 Language Practice 2B2  

( French Language Skills 2B2) 

4 15 90 75 

61FRE21B2 

4 

31 
61FRE23B2 Language Practice 3B2 

( French Language Skills 3B2) 

3 15 60 60 

61FRE22B2 

4 

32 
61FRE31C1 Language Practice 1C1 

( French Language Skills 1C1) 

4 15 90 75 

61FRE23B2 

5 

33 
61FRE32C1 Language Practice 2C1 

( French Language Skills 2C1) 

4 15 90 75 

61FRE31C1 

6 

34 
61FRE43C1 Language Practice 3C1 

(French Language Skills 3C1) 

3 15 60 60 

61FRE32C1 

7 

II.2.2  Linguistics and Culture Knowledge  16      

Compulsory 13      

35 
61FRE3FFC Văn hóa Pháp ngữ 

(French and Francophone Cultural Studies) 

3 45 0 90 61FRE23B1 5 



36 
61FRE3LI1 Ngôn ngữ học tiếng Pháp 1 

(French Linguistics 1) 

3 45 0 90 61FRE23B1 5 

37 
61FRE3LI2 Ngôn ngữ học tiếng Pháp 2 

(French Linguistics 2) 

3 45 0 90 61FRE3LI1 6 

38 
61FRE4LIT Văn học Pháp ngữ 

(Francophone Literature) 

4 60 0 120 

61FRE23B2 

7 

Optional 3      

39 
61FRE3INC Giao tiếp liên văn hóa 

(Intercultural Communication) 

3 45 0 90 61FRE23B1 4 

40 
61FRE3TAN Phân tích văn bản 

(Text Analysis) 

3 45 0 90 61FRE23B1 4 

41 
61FRE3COL Ngôn ngữ học đối chiếu 

(Contrastive Linguistics) 

3 45 0 90 61FRE23B1 6 

II.3 Specialised Knowledge 30      

II.3.1. Interpreting and Translation Orientation 30      

Compulsory 24      

42 
61FRE3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation and Interpretation) 

2 30 0 60 61FRE22B2 5 

43 
61FRE3IP1 Practice dịch nói 1 

(Interpreting Practice 1) 

4 30 60 90 61FRE22B2 6 

44 
61FRE3IP2 Practice dịch nói 2 

(Interpreting Practice 2) 

4 30 60 90 61FRE3IP1 7 

45 
61FRE4IP3 Practice dịch nói 3 

(Interpreting Practice 3) 

3 15 60 60 61FRE3IP2 8 

46 
61FRE3TP1 Practice dịch viết 1 

(Translation Practice 1) 

4 30 60 90 61FRE22B2 6 

47 
61FRE3TP2 Practice dịch viết 2 

(Translation Practice 2) 

4 30 60 90 61FRE3TP1 7 



48 
61FRE4TP3 Practice dịch viết 3 

(Translation Practice 3) 

3 15 60 60 61FRE3TP2 8 

Optional 6 45 90 180   

 Interpretation 6 45 90 180   

49 
61FRE2GEC Kinh tế đại cương   

(General Economics) 

2 15 30 60 61FRE3ITI 5 

50 
61FRE4LIR Pháp luật đại cương & Quan hệ quốc tế  

(General Law & International Relations) 

2 15 30 60 61FRE3ITI 5 

51 
61FRE3SIN Dịch nói có văn bản 

(Sight Interpretation) 

2 15 30 60 61FRE3IP1 7 

52 
61FRE4SCI Mô phỏng dịch hội thảo 

(Simulation for Conference Interpretation) 

2 15 30 60 61FRE3IP2 8 

 Translation 6      

53 
61FRE2GEC Kinh tế đại cương   

(General Economics) 

2 15 30 60 61FRE3ITI 5 

54 
61FRE4LIR Pháp luật đại cương & Quan hệ quốc tế 

(General Law & International Relations) 

2 15 30 60 61FRE3ITI 5 

55 
61FRE4ITS Lược dịch - dịch Total hợp văn bản 

(Integrated Translation Skills) 

2 15 30 60 61FRE3TP1 7 

56 
61FRE4TRE Biên dịch chuyên ngành kinh tế 

(Translation in Economics) 

2 15 30 60 61FRE3TP2 8 

57 
61FRE4LET Biên dịch chuyên ngành luật 

(Legal Translation) 

2 15 30 60 61FRE3TP2 8 

II.3.2 Tourisms Orientaion 30      

Compulsory 24      

58 
61FRE3ITO Nhập môn du lịch 

(Introductory Tourism) 

3 15 60 60 61FRE22B2 5 

59 61FRE3FT1 Tiếng Pháp du lịch 1 4 30 60 60 61FRE22B2 5 



(French for Tourism 1) 

60 
61FRE3FT2 Tiếng Pháp du lịch 2 

(French for Tourism 2) 

4 30 60 60 61FRE3FT1 6 

61 
61FRE3TMK Marketing du lịch 

(Tourism Marketing) 

3 30 30 60 61FRE3FT1 7 

62 
61FRE3TOG Địa lí du lịch 

(Tourism Geography) 

3 30 30 60 61FRE3FT1 6 

63 
61FRE4CTO Văn hóa và du lịch 

Culture and Tourism 

4 30 60 60 61FRE3FT1 7 

64 
61FRE4SUT Du lịch bền vững 

Sustainable Tourism 

3 30 30 60 61FRE3FT1 8 

Optional       

65 
61FRE4TGS Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

Tour Guiding Skills 

3 30 30 60 61FRE3FT1 7 

66 
61FRE4TOP Điều hành du lịch 

Tourism Operation 

3 30 30 60 61FRE3FT1 7 

67 

61FRE4CTG Giao tiếp trong du lịch định hướng nghề 

hướng dẫn viên 

Communication in Tourism for Tour Guides 

3 30 30 60 61FRE4TGS 8 

68 

61FRE4CTS Giao tiếp trong du lịch định hướng nghề nhân 

viên văn phòng  

Communication in Tourism for Tourist Office 

Staff 

3 30 30 60 61FRE4TOP 8 

III  Internship and Graduation Paper 9      

69 61FRE4PRA 
Kiến tập  

Practicum 
3    

 

6 

70 61FRE4GRP Khóa luận tốt nghiệp / Graduation Paper 6     8 

Môn thay thế KLTN       



 

  

71 61FRE4INT Thực tập /  Internship 6     8 

Total (Interpreting and Translation Orientation) 154      

Total (Tourisms Orientaion) 154      



DEPARTMENT OF ITALIAN STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory 
Practic

e 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 43      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism)  
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  
2 30 0 60 61PML1SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  

1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language –A1) 
3 15 60 60  

5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language - A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

5 

10 61SFL3FL3 
Ngoại ngữ 2_1B1 

(Second Foreign Language –1B1) 
3 15 60 60 61SFL3FL2 

6 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2_2B1 

(Second Foreign Language –2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 

6 



12 61ITA1SRS 
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học  

(Study and Research Skills) 
2 30 0 60  

1 

13 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất* 

(Physical Education) 
3 0 90 45  

 

14 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng* 

(National Defence & Security Education) 
8  

2 

II. Professional Educational Knowledge 102      

II.1 Foundation Knowledge 10      

Compulsory 6      

15 61VIP2IVL 
Nhập môn Việt ngữ học 

(Introductory Vietnamese Linguistics) 
2 30 0 60 61VIP2INL 

2 

16 61VIP2INL 
Dẫn luận ngôn ngữ học 

(Introduction to Linguistics) 
2 30 0 60  

1 

17 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(Introduction to Vietnamese Culture) 
2 30 0 60  

1 

Optional 4      

18 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use)  
2 30 0 60  

3 

19 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  

3 

20 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  

3 

21 61VIP2HAS 
Hà Nội học 

(Hanoi Studies) 
2 30 0 60  

3 

22 61VIP2VIP 
Dụng học Việt ngữ 

 (Vietnamese Pragmatics) 
2 30 0 60  3 

II.2 Specialised Knowledge 65      



II.2.

1 
Language Knowledge (Compulsory) 45     

 

23 
61ITA11A1 Language Practice 1A1 (Language Skills- 

1A1) 

4 15 90 75  1 

24 
61ITA12A1 Language Practice 2A1 (Language Skills- 

2A1) 

4 15 90 75 61ITA11A1 1 

25 
61ITA11A2 Language Practice 1A2 (Language Skills - 

1A2) 

4 15 90 75 61ITA12A1 2 

26 
61ITA12A2 Language Practice 2A2 (Language Skills- 

2A2) 

4 15 90 75 61ITA11A2 2 

27 
61ITA13A2 Language Practice 3A2 (Language Skills- 

3A2) 

2 15 30 45 61ITA12A2 2 

28 61ITA21B1 Language Practice 1B1 (Language Skills- 1B1) 4 15 90 75 61ITA13A2 3 

29 61ITA22B1 Language Practice 2B1 (Language Skills- 2B1) 4 15 90 75 61ITA21B1 3 

30 61ITA21B2 Language Practice 1B2 (Language Skills- 1B2) 4 15 90 75 61ITA22B1 3 

31 61ITA22B2 Language Practice 2B2 (Language Skills- 2B2) 4 15 90 75 61ITA21B2 4 

32 61ITA23B2 Language Practice 3B2 (Language Skills- 3B2) 2 15 30 45 61ITA22B2 4 

33 61ITA21C1 Language Practice 1C1 (Language Skills- 1C1) 3 15 60 60 61ITA23B2 4 

34 61ITA32C1 Language Practice 2C1 (Language Skills- 2C1) 3 15 60 60 61ITA21C1 5 

35 61ITA33C1 Language Practice 3C1 (Language Skills- 3C1)  3 15 60 60 61ITA32C1 5 

II.2.

2 
Linguistics and Culture Knowledge 20     

 

Compulsory 16      

36 
61ITA3LI1 Ngôn ngữ học Italia 1  

(Italian Linguistics 1) 

3 45 0 90 61ITA23B2 5 

37 
61ITA3LI2 Ngôn ngữ học Italia 2  

(Italian Linguistics 2) 

3 45 0 90 61ITA23B2 5 

38 61ITA3GHI Địa lý và Lịch sử Italia  2 30 0 60 61ITA23B2 5 



(Geography and History of Italy) 

39 
61ITA3ICC Văn hóa và Văn minh Italia  

(Italian Culture & Civilization) 

2 30 0 60 61ITA23B2 5 

40 
61ITA4COL Ngôn ngữ học đối chiếu 

 (Contrastive Linguistics) 

2 30 0 60 61ITA23B2 7 

41 
61ITA3LIT Văn học Italia  

(Italian Literature) 

4 60 0 12

0 

61ITA23B2 6 

Optional 4      

42 
61ITA3TAN Phân tích văn bản  

(Text Analysis) 

2 30 0 60 61ITA23B2 6 

43 
61ITA3DIA Phân tích diễn ngôn  

(Discourse Analysis) 

2 30 0 60 61ITA23B2 6 

44 
61ITA3BUI Tiếng Italia Thương mại  

(Business Italian) 

2 15 30 45 61ITA23B2 5 

45 
61ITA3LEI Tiếng Italia Pháp luật 

 (Legal Italian) 

2 15 30 45 61ITA23B2 5 

II.3  Specialised Knowledge       

Interpreting-Translation Orientation 27      

Compulsory 21      

46 
61ITA3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch 

(Introductory Translation - Interpretation) 

3 45 0 90 61ITA23B2 6 

47 61ITA3TP1 Biên dịch 1 (Translation Practice 1) 3 15 60 60 61ITA3ITI 6 

48 61ITA3IP1 Phiên dịch 1 (Interpreting Practice 1) 3 15 60 60 61ITA3ITI 6 

49 61ITA4TP2 Biên dịch 2 (Translation Practice 2) 3 15 60 60 61ITA3TP1 7 

50 61ITA4IP2 Phiên dịch 2 (Interpreting Practice 2) 3 15 60 60 61ITA3IP1 7 

51 61ITA4SIT Lược dịch (Simplification of Translation) 2 15 30 45 61ITA3TP1 8 

52 61ITA4TAT Ứng dụng công nghệ trong dịch thuật  2 15 30 45 61ITA3TP1 7 



(Technology Apply in Translation) 

53 
61ITA4TQA Đánh giá, hiệu đính bản dịch  

(Translation Quality Assessment) 

2 15 30 45 61ITA3TP1 8 

Optional 6      

54 
61ITA4TEC Dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại 

(Translation in Economics and Commerce) 

2 15 30 45 61ITA3ITI 7 

55 61ITA4LTR Dịch Văn học (Literature Translation) 2 15 30 45 61ITA3ITI 8 

56 
61ITA4SCI Mô phỏng dịch hội thảo  

(Simulation for Conference Interpretation) 

2 15 30 45 61ITA3IP1 8 

57 61ITA3ITO Nhập môn Du lịch (Introductory Tourism) 3 30 30 75 61ITA23B2 6 

58 61ITA3IT1 Tiếng Italia Du lịch 1 (Italian for Tourism 1) 4 30 60 90 61ITA23B2 6 

59 61ITA4TMK Marketing Du lịch (Tourism Marketing) 3 30 30 75 61ITA23B2 7 

Tourisms Orientaion 27      

Compulsory 23      

60 61ITA3ITO Nhập môn Du lịch (Introductory Tourism) 3 30 30 75 61ITA23B2 6 

61 61ITA3IT1 Tiếng Italia Du lịch 1 (Italian for Tourism 1) 4 30 60 90 61ITA23B2 6 

62 61ITA4IT2 Tiếng Italia Du lịch 2 (Italian for Tourism 2) 4 30 60 90 61ITA3IT1 7 

63 61ITA4TMK Marketing Du lịch (Tourism Marketing) 3 30 30 75 61ITA23B2 7 

64 61ITA4TOG Địa lý du lịch (Tourism Geography) 3 30 30 75 61ITA23B2 7 

65 61ITA4CIT Du lịch qua hình ảnh (Cinetourism) 3  30 30 75 61ITA4IT2 8 

66 61ITA4SUT Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) 3 30 30 75 61ITA4IT2 8 

Optional 4      

67 
61ITA4TGS Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tour Guide 

Skills) 

2 15 30 45 61ITA3ITO 7 

68 
61ITA4TOT Nghiệp vụ văn phòng du lịch (Tourist Office 

Training) 

2 15 30 45 61ITA3ITO 8 

69 61ITA3ITI Nhập môn Biên-Phiên dịch (Introductory 3 45 0 90 61ITA23B2 6 



Translation - Interpretation) 

70 61ITA3TP1 Biên dịch 1 (Translation Practice 1) 3 15 60 60 61ITA3ITI 6 

71 61ITA3IP1 Phiên dịch 1 (Interpreting Practice 1) 3 15 60 60 61ITA3ITI 6 

III  Internship and Graduation Paper 9      

72 61ITA4INT Thực tập (Internship)  3     8 

73 61ITA4GRP 

Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Paper) 

hoặc học phần thay thế trong mục II.3.1.2 

và II.3.2.2 

6    

 

8 

Total (Interpreting-Translation Orientation) 154      

Total (Tourisms Orientaion) 154      

 

  



FACULTY OF MANAGEMENT AND TOURISM 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Học kỳ  

thực hiện Theory Practice 
Self-

study 

I Khối kiến thức chung (Compulsory) 76      

1.  61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  

 

2.  61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 

2 

3.  61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 

3 

4.  61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

5.  61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6.  61PML2GEL 
Pháp luật đại cương 

(General Law) 
2 30 0 60  

 

7.  61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  

1 

8.  61MAT2MEB 

Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh 

doanh (Mathematics for Economics and 

Business) 

4 45 30 105  
 

9.  61STA2PAS Xác suất và thống kê (Probability and Statistics) 3 30 30 75 61MAT2MEB  

10.  61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75   

11.  61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75   

12.  61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60   

13.  61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60   

14.  61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

15.  61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

16.  61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

17.  61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2  



18.  61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

19.  61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

20.  61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

21.  61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

22.  61PED1PED Giáo dục thể chất 3 0 90 45   

23.  61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8     

II Professional Educational Knowledge 63      

II.1 Foundation Knowledge 21      

Compulsory 15      

24.  61ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75   

25.  61ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC  

26.  61ACC2POA Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) 3 30 30 75   

27.  61FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 30 75 61ACC2POA  

28.  61MKT2PMK Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75  
 

Optional 6      

29.  61MGT2BUE Đạo đức kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75   

30.  61LAW2BLW Luật Kinh tế (Business Law) 3 30 30 75 61PML2GEL  

31.  61STA3BES 
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 

(Business and Economics Statistics) 
3 30 30 75 61STA2PAS 

 

32.  61STA3ECO Kinh tế lượng (Econometrics) 3 30 30 75 61STA2PAS  

II.2 Specialised Knowledge 36      

Compulsory 21      

33.  61MGT2ITM Quản trị học (Introductory Management) 3 30 30 75   

34.  61MGT4SMT Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM  

35.  61MGT3HRM 
Quản trị nhân sự (Human Resource 

Management) 
3 30 30 75 61MGT2ITM 

 

36.  61MGT3OBE Hành vi tổ chức (Organizational Behaviour) 3 30 30 75 61MGT2ITM  

37.  61MGT3IBM Quản trị kinh doanh quốc tế (International 3 30 30 75 61MGT2ITM  



Business Management) 

38.  61MGT3IOM 
Nhập môn vận trù học (Introductory Operation 

Management) 
3 30 30 75  

 

39.  61MGT3BCO 
Giao tiếp trong kinh doanh (Business 

Communication) 
3 30 30 75 61MGT2ITM 

 

Optional 15      

40.  61MGT3LEO 
Lãnh đạo trong doanh nghiệp (Leadership in 

Organizations) 
3 30 30 75  

 

41.  61MGT3SCM 
Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain 

Management) 
3 30 30 75 61MGT3IOM 

 

42.  61MGT3MIS 
Quản lý hệ thống thông tin (Management 

Information System) 
3 30 30 75  

 

43.  61MGT4ENP Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 3 30 30 75 

61ACC2POA 

61MGT3HRM 

61MKT2POM 

 

44.  61MGT3SHM 
Quản trị nhân sự chiến lược (Strategic Human 

Resource Management) 
3 30 30 75 61MGT3HRM 

 

45.  61MGT3PRM Quản trị dự án (Project Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM  

46.  61FIN3CFI Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) 3 30 30 75 61FIN2FMA  

47.  61MGT4SEN Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreneurship) 3 30 30 75 

61ACC2POA 

61MGT3HRM 

61MKT2POM 

 

II.3 Supplementary knowledge 6      

Finance Orientation 6      

48.  61FIN3FMO Mô hình tài chính (Financial Modeling) 3 30 30 75 61FIN2FMA  

49.  61FIN3FSY Hệ thống tài chính (Financial System) 3 30 30 75 61ECO2MAC  

50.  61FIN4IPM 
Quản lý danh mục đầu tư (Investment Portfolio 

Management) 
3 30 30 75 61FIN2FMA 

 

51.  61FIN4FDI 
Công cụ chứng khoán phái sinh (Financial 

Derivatives Instrument) 
3 30 30 75 61FIN2FMA 

 

52.  61FIN3IFM 
Quản trị Tài chính quốc tế (International Finance 

Management)Tài chính quốc tế IFI 
3 30 30 75 61ECO2MAC 

 



53.  61FIN3MEA 
Mua bán và sát nhập doanh nghiệp (Merger and 

Acquisition) 
3 30 30 75 61FIN2FMA 

 

54.  61FIN3FSU Huy động vốn khởi nghiệp (Funding Start-up) 3 30 30 75 61FIN2FMA  

Marketing Orientation 6      

55.  61MKT4COB Hành vi khách hàng (Consumer Behaviour) 3 30 30 75 61MKT2POM  

56.  61MKT4SEM Marketing dịch vụ (Service Marketing) 3 30 30 75 61MKT2POM  

57.  61MKT4DIM 
Marketing kỹ thuật số(Digital Marketing/E-

marketing) 
3 30 30 75 61MKT2POM 

 

58.  61MKT4MRE Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) 3 30 30 75 
61MKT2POM 

61STA3BES 

 

59.  61MKT3IMC 
Truyền thông marketing tích hợp (Integrated 

Marketing Communication) 
3 30 30 75 61MKT2POM 

 

60.  61MKT3STM Marketing chiến lược (Strategic Marketing) 3 30 30 75 61MKT2POM  

Human Resources Management Orientation 6      

61.  61HRM3TAD 
Đào tạo và phát triển nhân viên (Training and 

Development) 
3 30 30 75 61MGT3HRM 

 

62.  61HRM3CAB Thù lao và phúc lợi (Compensation and Benefit) 3 30 30 75 61MGT3HRM  

63.  61HRM3STA Tuyển dụng (Staffing) 3 30 30 75 61MGT3HRM  

64.  61HRM3OLK 

Quản trị kiến thức và tổ chức học tâp 

(Organizational Learning and Knowledge 

Management) 

3 30 30 75  

 

65.  61HRM3DMA Quản trị sự đa dạng (Diversity Management) 3 30 30 75 61MGT3HRM  

66.  61HRM3IHR 
Quản trị nhân sự quốc tế (International Human 

Resources Management) 
3 30 30 75 61MGT3HRM 

 

Transportation and Logistics Management Orientation 6      

67.  61OPM3QMA Quản trị chất lượng (Quality Management) 3 30 30 75 61MGT3IOM  

68.  61OPM3SAD 
Bảng tính và cơ sở dữ liệu (Spreadsheet and 

Database) 
3 30 30 75  

 

69.  61OPM3PRO Thu mua (Procurement) 3 30 30 75 61MGT3IOM  

70.  61OPM3TLM 
Hậu cần và vận chuyển (Transportation and 

Logistics Management) 
3 30 30 75 61MGT3IOM 

 

71.  61OPM3IMT Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management) 3 30 30 75 61MGT3IOM  



72.  61OPM3PLO 
Nguyên lý phát triển hoạt động tinh gọn 

(Principles of Lean Organization) 
3 30 30 75 61MGT3IOM 

 

III Intership và Graduating Paper 10      

73.  61GRA4GRP Graduating Paper 10    
Đối với SV được 

làm KLTN 

 

74.  61GRA4INT Intership 4    

Đối với SV 

không được làm 

KLTN 

 

75.   02 Optional modules or CAPSTONE project 6      

Total cộng 149      

 

  



ACCOUNTING 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 76    
 

 

1 
61PML1PML Triết học Mác - Lê-nin (Philosophy of Marxism – 

Leninism) 

3 45 0 90 
 

1 

2 
61PML1POE Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin(Political Economics 

Marxism-Leninism) 

2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 
61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học(Scientific Socialism) 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh(Ho Chi Minh Ideology) 2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN(History of Vietnam 

Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cương(General Law) 2 30 0 60 61PML1PML  2 

7 
61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin (Computer skills) 3 15 60 60  1 

8 
61MAT2MEB Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh 

doanh (Mathematics for Economics and Business) 

4 45 30 105 
 

4 

9 
61STA2PAS Xác suất và thống kê (Probability and Statistics) 3 30 30 75 61MAT2MEB 5 

10 61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75   

11 61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75   

12 61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60   

13 61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60 
 

 

14 61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

15 61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2  



16 61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

17 61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

18 61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

19 61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

20 61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

21 61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

22 61PED1PED Giáo dục thể chất 3 0 90 45   

23 61NDE1NDS Giáo dục quốc phòng – An ninh 8   

II. Professional Educational Knowledge 63      

II.1 Foundation Knowledge 21      

Compulsory 15 150 150 375   

24 61ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75 
 

4 

25 61ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC 5 

26 
61BNK3FMT Tài chính tiền tệ (Financial and Monetary 

Theories) 
3 30 30 75 

 6 

27 61MKT2PMK Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75  5,6 

28 61LAW2BLW Luật Kinh tế  (Business Law) 3 30 30 75 
 

6 

Optional 6 60 60 150   

29 
61STA3BES Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 

(Business and Economics Statistics) 
3 30 30 75 

61STA2PAS 6 

30 61MGT2BUE Đạo đức trong Kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75 
 

5,6 

31 61STA3ECO Kinh tế lượng (Econometrics) 3 30 30 75 61STA2PAS 7 

32 61MGT2ITM Quản trị học (Introduction to Management) 3 30 30 75  4 

33 61FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 30 75 61ACC2POA 5 

II.2 Specialised Knowledge 36      

Compulsory 24      

34 61ACC2POA Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) 3 30 30 75  4 

35 61ACC2FA1 Kế toán tài chính 1 (Financial Accounting 1) 3 30 30 75 61ACC2POA 5 



36 61ACC3FA2 Kế toán tài chính 2 (Financial Accounting 2) 3 30 30 75 61ACC2FA1 7 

37 61ACC2MAA Kế toán quản trị (Management Accounting) 3 30 30 75 61ACC2POA 5 

38 61ACC3AUD Theory kiểm toán (Auditing) 3 30 30 75 61ACC2POA 7 

39 
61FIN4FSA Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement 

Analysis) 
3 30 30 75 

61ACC2POA 8 

40 
61ACC4AFA Kế toán tài chính nâng cao (Advanced Financial 

Accounting) 
3 30 30 75 

61ACC3FA2 8 

41 
61ACC3VEA Kế toán doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamese 

Enterprise Accounting) 
3 30 30 75 

61ACC2POA 6 

Optional 12      

42 
61ACC3AIS Hệ thống thông tin kế toán (Accounting 

Information System) 
3 30 30 75 

61ACC2POA 7,8 

43 61FIN3CFI Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7,8 

44 61ACC3TAX Thuế (Taxation) 3 30 30 75  7 

45 
61ACC3AMA Kế toán quản trị nâng cao (Advanced Management 

Accounting) 
3 30 30 75 

61ACC2MAA 7,8 

46 
61ACC4AFS Kiểm toán báo cáo tài chính (Audit of Financial 

Statements) 
3 30 30 75 

61ACC3AUD 8 

47 61ACC4ASO Kế toán máy (Accounting Software) 3 30 30 75 61ACC2POA 7,8 

48 61ACC4INA Kế toán quốc tế (International Accounting) 3 30 30 75 61ACC2POA 7,8 

II.3 Khối kiến thức bổ trợ (Optional) 6      

Định hướng kế toán 6      

49 61ACC3APS Kế toán công  (Accounting for Public Sector) 3 30 30 75 61ACC2FA1 7,8 

50 
61ACC3IAC Các vấn đề về kế toán đương đại  (Contemporary 

Issues in Accounting) 
3 30 30 75 

61ACC2FA1 7,8 

51 
61ACC4IAU Các vấn đề về kiểm toán đương đại 

(Contemporary Issues in Auditing) 
3 30 30 75 

61ACC3AUD 7,8 

52 61ACC3MCS Hệ thống kiểm soát quản trị (Management Control 3 30 30 75 61ACC2MAA 7,8 



 

 

System) 

Định hướng Tài chính – Ngân hang 6      

53 61FIN3FMO Mô hình tài chính (Financial Modeling) 3 30 30 75 61FIN2FMA 6 

54 61FIN3FSY Hệ thống tài chính (Financial System) 3 30 30 75 61ECO2MAC 6 

55 
61FIN3IFM Quản trị Tài chính quốc tế (International Financial 

Management)Tài chính quốc tế IFI 

3 30 30 75 

61ECO2MAC 

7 

56 61BNK3BMA Quản trị ngân hàng (Bank Management) 3 30 30 75 61FIN2FMA 6 

57 61BNK3IPA Thanh toán quốc tế (International Payment) 3 30 30 75  7,8 

Định hướng Quản trị 6      

58 61MGT3HRM Quản trị nhân sự (Human Resource Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 6 

59 
61MGT3BCO Giao tiếp trong kinh doanh (Business 

Communication) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 8 

60 
61MGT3LEO Lãnh đạo trong doanh nghiệp (Leadership in 

Organizations) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 6 

61 
61MGT3IBM Quản trị kinh doanh quốc tế (International 

Business Management) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 7 

III Internship and Graduation Paper 10 0 0 0   

62 61GRA4GRP Graduation Paper 10 

   

Đối với người 

học đủ điều 

kiện làm 

KLTN 

9 

63 61GRA4INT Internship 6 

   

Đối với người 

học khônglàm 

KLTN 

9 

64  02 học phần Optional hoặc dự án CAPSTONE 4     9 

Total 149      



QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH 

STT Subject Code Tên học Credits 

Credit hours 
Subject Code 

tiên quyết 
Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 79           

1.       61PML1PML Triết học Mác Lê Nin 3 45 0 90     

2.       61PML1POE Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 2 30 0 60 61PML1PML   

3.       61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 60 61PML1POE   

4.       61PML2HVC Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30 0 60 61PML2SCS   

5.       61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60 61PML2SCS   

6.       61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60     

7.       61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin 3 15 60 60     

8.       61VIP2BHC Lược sử văn hóa Việt Nam 3 45 0 90     

9.       61MAT2MEB 
Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh 

doanh (Mathematics for Economics and Business) 
4 45 30 105     

10.  61STA2PAS Xác suất và thống kê (Probability and Statistics) 3 30 30 75 61MAT2MEB   

11.  61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75     

12.  61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75     

13.  61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60     

14.  61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60     

15.  61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2   

16.  61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2   

17.  61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2   

18.  61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2   



19.  61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1   

20.  61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1   

21.  61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1   

22.  61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1   

23.  61PED1PED Giáo dục Thể chất 3 0 90 45     

24.  61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng –An ninh 8       

II Foundation Knowledge 21           

II.1 Compulsory 15           

25.     61ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75     

26.     61ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC   

27.     61MGT2ITM Quản trị học (Introduction to Management) 3 30 30 75     

28.     61MKT2PMK Nguyên lý marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75     

29.     61MGT3HRM Quản trị nhân sự (Human Resource Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM   

II.2 Optional 6           

30.     61MGT2BUE Đạo đức kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75     

31.     61FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 30 75 61ACC4ATH   

32.     61MGT4SMT Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM   

33.     61MGT3BCO 
Giao tiếp trong kinh doanh (Business 

Communication) 
3 30 30 75 61MGT2ITM   

34.     61OPM3SAD Bảng tính và Dữ liệu (Spreadsheet and Database) 3 30 30 75     

35.     61THM3TPM 
Quản trị dự án du lịch (Tourism Project 

Management) 
3 30 30 75 61MGT2ITM   

III Specialised Knowledge 36           

III.1 Compulsory 24           



36.     61THM2ITO Nhập môn du lịch (Introduction to Tourism) 3 30 30 75 61MGT2ITM   

37.     61THM3HMG Quản trị khách sạn (Hospitality Management) 3 30 30 75 61THM2ITO   

38.     61THM3TMG Quản trị lữ hành (TravelManagement) 3 30 30 75 61THM2ITO   

39.     61THM3TMK Marketing du lịch (Tourism Marketing) 3 30 30 75 61THM2ITO   

40.     61THM3TOG Địa lý du lịch (Tourism Geography) 3 30 30 75 61THM2ITO   

41.     61THM3SUT Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO   

42.     61THM2ARM 
Phương pháp luận nghiên cứu ứng dụng (Applied 

Research Method) 
3 30 30 75     

43.     61THM2TOL Pháp luật du lịch (Tourism Law) 3 30 30 75 
61THM2ITO, 

61PML2GEL 
  

III.2 Optional 12           

44.     61THM4TOB Hành vi khách du lịch (Tourist Behavior) 3 30 30 75 61THM2ITO   

45.     61THM4DMK Marketing điểm đến (Destination Marketing) 3 30 30 75 61THM2ITO   

46.     61THM4TPL Quy hoạch du lịch (Tourism Planning) 3 30 30 75 61THM2ITO   

47.     61THM4ENT 
Khởi nghiệp kinh doanh du lịch 

(Entrepreneurship in Tourism) 
3 15 60 75 61MGT2ITM   

48.     61THM4TGS 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tour Guiding 

Skills) 
3 15 60 75 61THM2ITO   

49.     61THM3SIT Du lịch chuyên đề (Special Interest Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO   

50.     61THM3FBM 
Quản trị nhà hàng (Food and Beverage 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

51.     61THM4RDM 
Quản trị buồng phòng (Room Division 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

52.     61THM3MIE Du lịch M.I.C.E(Business Travel – M.I.C.E) 3 30 30 75 61THM2ITO   



53.     61THM4FEM 
Quản trị lễ hội và sự kiện (Festival and Event 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

54.     61ACC4ATH 
Kế toán du lịch khách sạn (Accounting for 

Tourism and Hospitality) 
3 30 30 75     

IV Khối kiến thức bổ trợ 6           

IV.1 Ngành quản trị du lịch 6           

55.      61THM4TPD 
Phát triển sản phẩm du lịch (Tourism Product 

Development) 
3 15 60 75 61THM2ITO   

56.      61THM4TOP Điều hành tour (Tour Operation) 3 30 30 75 61THM2ITO   

57.      61THM3CRS 
Hệ thống đặt giữ chỗ (Computerized Reservation 

System) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

58.      61THM3TRA 
Quản lý vận chuyển (Transportation 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

59.      61THM4TGS 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tour Guiding 

Skills) 
3 15 60 75 61THM2ITO   

60.      61THM3SIT Du lịch chuyên đề (Special Interest Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO   

61.      61THM4HET Du lịch di sản (Heritage Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO   

62.      61THM3TEC Kinh tế du lịch (Tourism Economic) 3 30 30 75 61THM2ITO   

IV.2 Ngành quản trị khách sạn 6           

63.       61THM3FBM 
Quản trị nhà hàng (Food and Beverage 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

64.       61THM4SQM 
Quản lý chất lượng dịch vụ (Service Quality 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

65.       61THM4REV Quản lý doanh số (Revenue Management) 3 30 30 75 61THM2ITO   



66.       61THM4RDM 
Quản trị buồng phòng (Room Division 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

67.       61THM4RES Quản trị khu nghỉ dưỡng (Resort Management) 3 30 30 75 61THM2ITO   

IV.3 Ngành quản trị sự kiện 6           

68.    61THM4CMG Quản trị hội nghị (Conference Management) 3 30 30 75 61THM2ITO   

69.    61THM3MIE Du lịch M.I.C.E(Business Travel – M.I.C.E) 3 30 30 75 61THM2ITO   

70.    61THM4FEM 
Quản trị lễ hội và sự kiện (Festival and Event 

Management) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

71.    61THM4ITM 
Các thị trường du lịch quốc tế (International 

Tourism Markets) 
3 30 30 75 61THM2ITO   

72.    61THM4TOP Điều hành tour (Tour Operation) 3 30 30 75 61THM2ITO   

73.    61THM4TPD 
Phát triển sản phẩm du lịch (Tourism Product 

Development) 
3 15 60 75 61THM2ITO   

IV.4 Ngành Marketing 6           

74.    61MKT4COB Hành vi khách hàng (Consumer Behaviour) 3 30 30 75 61MKT2PMK   

75.    61MKT4SEM Marketing dịch vụ (Service Marketing) 3 30 30 75 61MKT2PMK   

76.    61MKT4DIM Marketing kỹ thuật số (Digital Marketing) 3 30 30 75 61MKT2PMK   

77.    61MKT3MRE Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) 3 30 30 75 
61MKT2PMK 

61STA3BES 
  

78.    61MKT3IMC 
Truyền thông Marketing tích hợp (Integrated 

Marketing Communication) 
3 30 30 75 61MKT2PMK   

79.    61MKT3STM Marketing chiến lược (Strategic Marketing) 3 30 30 75 61MKT2PMK   

IV.5 Ngành nhân sự 6           

80.    61HRM3TAD Đào tạo và phát triển nhân viên (Training and 3 30 30 75 61MGT3HRM   



Development) 

81.    61HRM3CAB Thù lao và phúc lợi (Compensation and Benefit) 3 30 30 75 61MGT3HRM   

82.    61HRM3STA Tuyển dụng (Staffing) 3 30 30 75 61MGT3HRM   

83.    61HRM3OLK 

Quản trị kiến thức và tổ chức học tập 

(Organizational Learning and Knowledge 

Management) 

3 30 30 75     

84.    61HRM3DMA Quản trị sự đa dạng (Diversity Management) 3 30 30 75 61MGT3HRM   

85.    61HRM3IHR 
Quản trị nhân sự quốc tế (International Human 

Resource Management) 
3 30 30 75 61MGT3HRM   

V Thực tập hoặc khóa luận tốt nghiệp 10           

86.    61GRA4GRP Khóa luận tốt nghiệp 10       

Đối với SV 

được làm 

KLTN 

  

87.    61GRA4INT Thực tập tốt nghiệp 4       Đối với SV 

không làm 

KLTN 

  

    02 học phần Optional hoặc dự án CAPSTONE 6         

Total cộng   152           

 

 

  



TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

 

TT Subject Code Subject Credits 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 76    
 

 

1 
61PML1PML Triết học Mác - Lê-nin (Philosophy of Marxism – 

Leninism) 

3 45 0 90  1 

2 
61PML1POE Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin (Political 

Economics Marxism-Leninism) 

2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 
61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism) 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 
61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology) 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML2HVC 
Lịch sử Đảng CSVN (History of Vietnam 

Communist Party) 
2 30 0 60 61PML2SCS 

4 

6 
61PML2GEL Pháp luật đại cương (General Law) 2 30 0 60   

7 61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin (Computer skills) 3 15 60 60  1 

8 
61MAT2MEB Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh 

doanh (Mathematics for Economics and Business) 

4 45 30 105  4 

9 61STA2PAS Xác suất và thống kê (Probability and Statistics) 3 30 30 75 61MAT2MEB 5 

10 61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75   

11 61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75   

12 61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60   

13 61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60   

14 61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

15 61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2  



16 61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

17 61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

18 61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

19 61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

20 61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

21 61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

22 61PED1PED Giáo dục thể chất 3 0 90 45   

23 61NDE1NDS Giáo dục quốc phòng – An ninh 8   

II. Professional Educational Knowledge 63      

II.1 Foundation Knowledge 21      

Compulsory 15 150 150 375   

24 61ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75 
 

4 

25 61ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC 5 

26 
61STA3BES Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 

(Business and Economics Statistics) 
3 30 30 75 

61STA2PAS 6 

27 61ACC2POA Nguyên lý Kế toán (Principles of Accounting) 3 30 30 75  5,6 

28 61STA3ECO Kinh tế lượng (Econometrics) 3 30 30 75 61STA2PAS 6 

Optional 6      

29 61MGT2ITM Quản trị học (Introduction to Management) 3 30 30 75  6 

30 61MGT2BUE Đạo đức trong Kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75 
 

5,6 

31 61MKT2PMK Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75  7 

32 
61MGT3BCO Giao tiếp trong kinh doanh (Business 

Communications) 
3 30 30 75 

 4 

33 61LAW2BLW Luật Kinh tế (Business Law) 3 30 30 75  5 

II.2 Specialised Knowledge 36      

Compulsory 18      

34 61FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 30 75 61ACC2POA   4 

35 61FIN3CFI Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance) 3 30 30 75 61FIN2FMA 5 



36 61FIN3IFI Tài chính quốc tế (International Finance) 3 30 30 75 61ECO2MAC 7 

37 61BNK3FMT Tài chính tiền tệ (Financial and Monetary Theory) 3 30 30 75  5 

38 61BNK3BMA Quản trị ngân hàng (Bank Management) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7 

39 
61BNK4CLM Đánh giá tín dụng và Quản trị cho vay (Credit 

Analysis and Lending Management) 
3 30 30 75 

61ACC2POA   8 

Optional 18      

Chuyên ngành tài chính       

39 61FIN3FMO Mô hình tài chính (Financial Modeling) 3 30 30 75 61FIN2FMA 6 

40 61FIN3FSY Hệ thống tài chính (Financial System) 3 30 30 75 61ECO2MAC 6 

41 
61FIN4FSA Phân tích báo cáo tài chính (Financial Statement 

Analysis) 
3 30 30 75 

61FIN2FMA 7 

42 
61FIN4IPM Quản trị danh mục đầu tư (Investment Portfolio 

Management) 
3 30 30 75 

61FIN2FMA 7 

43 
61FIN4FDI Công cụ tài chính phái sinh (Financial Derivatives 

Instrument) 
3 30 30 75 

61FIN2FMA 7 

44 
61FIN3MIS Hệ thống quản lý thông tin tài chính ngân hàng 

(Financial Management Information System) 
3 30 30 75 

61FIN2FMA 6 

45 61FIN4MEA Mua bán & Sáp nhập (Mergers and Acquisitions) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7,8 

46 61FIN4FSU Huy động vốn khởi nghiệp (Funding Start-up) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7,8 

Chuyên ngành ngân hàng 18      

47 
61BNK4BRM Quản trị rủi ro ngân hàng (Bank Risk 

Management) 
3 30 30 75 

61BNK3BMA 6 

48 61BNK4IBA Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) 3 30 30 75 61BNK3BMA 7 

49 
61MKT3FSM Marketing cho dịch vụ tài chính (Financial 

Services Marketing) 
3 30 30 75 

61MAR3PMK 7 

50 61BNK3IPA Thanh toán quốc tế (International Payment) 3 30 30 75  6 

51 61BNK3TRM Quản lý nguồn vốn (Treasury Management) 3 30 30 75 61BNK3BMA 6 

52 61BNK4CRM Quản trị rủi ro tín dụng (Credit Risk Management) 3 30 30 75 61BNK3BMA 6 



53 

61BNK3ORM Quản trị rủi ro vận hành và kiểm soát nội bộ 

(Operational Risk Management and Internal 

Control for Financial Institution) 

3 30 30 75 61BNK3BMA 7 

54 
61BNK3BGE Quản trị ngân hàng và quản trị điều hành (Bank 

Governance and Executive Management) 
3 30 30 75 61BNK3BMA 7 

II.3 Khối kiến thức bổ trợ (Optional) 6      

Định hướng Tài chính – Ngân hàng 6      

55 61FIN3FIP Kế hoạch tài chính (Financial Planning) 3 30 30 75 61FIN2FMA 6 

56 61FIN3AIN Đầu tư phi truyền thống (Alternative Investment) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7,8 

57 61FIN4CGO Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance) 3 30 30 75 61FIN2FMA 7,8 

58 

61BNK3SSC Giám sát tài chính, Tiêu chuẩn quốc tế và tuân thủ 

(Financial Supervision, International Standard and 

Compliance) 

3 30 30 75 
61FIN2FMA 

 
7,8 

59 
61ACC3VBA Kế toán Ngân hàng Việt Nam (Vietnam Bank 

Accounting) 

3 30 30 75 

61ACC2POA 

7,8 

60 
61BNK3BWM Dịch vụ ngân hàng cá nhân và quản trị tài sản 

(Private Banking & Wealth Management) 

3 30 30 75 61BNK3BMA 

 

7,8 

61 
61BNK3CBS Mô phỏng ngân hàng trên máy tính (Computer-

based Bank Simulation) 

3 30 30 75 61BNK3BMA 

 

7,8 

Định hướng Kế toán 6      

62 61ACC2MAA Kế toán quản trị (Management Accounting) 3 30 30 75 61ACC2POA 5 

63 61ACC2FA1 Kế toán tài chính 1(Financial Accounting 1) 3 30 30 75 61ACC2POA 5 

64 61ACC3AUD Theory kiểm toán (Auditing) 3 30 30 75 61ACC2POA 7 

65 61ACC3TAX Thuế (Taxation) 3 30 30 75  7 

Định hướng quản trị 6      

66 
61MGT3SHM Quản trị nhân sự chiến lược (Strategic Human 

Resource Management ) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 6 

67 61MGT3OBE Hành vi tổ chức (Organisational Behaviour) 3 30 30 75 61MGT2ITM 6 



 

  

68 61MGT4SMT Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 7 

69 61MGT4ENP Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 3 30 30 75 

61MGT2ITM61

MKT2PMK 

61ACC2POA 

61MGT3SHM 

7 

Định hướng Marketing 6      

70 61MAR4COB Hành vi khách hàng (Consumer Behaviour) 3 30 30 75 61MKT2PMK 6 

71 61MAR4SEM Marketing dịch vụ (Service Marketing) 3 30 30 75 61MKT2PMK 6 

72 
61MAR4DIM Marketing kỹ thuật số (Digital Marketing/E-

marketing) 

3 30 30 75 61MKT2PMK 7 

III Internship and Graduation Paper (Compulsory) 10      

73 61GRA4GRP Khóa luận tốt nghiệp 10    

Đối với SV đủ 

điều kiện làm 

KLTN 

9 

74 61GRA4INT Thực tập tốt nghiệp 6    

Đối với SV 

không đủ điều 

kiện làm KLTN 

9 

  02 học phần Optional hoặc dự án CAPSTONE 4     9 

Total 149      



ENTREPRENEURIAL COMMUNICATION 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 

Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theory 
Practic

e 

Self-

study 

I General Knowledge (Bắt buộc) 41      

1 61PML1PML 
Triết học Mác - Lê-nin  

(Philosophy of Marxism-Leninism)  
3 45 0 90  1 

2 61PML1POE 
Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin  

(Political Economics Marxism-Leninism) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS 
Chủ nghĩa xã hội khoa học  

(Scientific Socialism) 
2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(Ho Chi Minh Ideology) 
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML2HVC 
Lịch sửĐảng CSVN 

(History of Vietnam Communist Party)  
2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL 
Pháp luật đại cương  

(General Law) 
2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

(Computer skills) 
3 15 60 60  

1 

8 61SFL3FL1 
Ngoại ngữ 2_A1 

(Second Foreign Language Skills-A1) 
3 15 60 60  

5 

9 61SFL3FL2 
Ngoại ngữ 2_A2 

(Second Foreign Language Skills-A2) 
4 15 90 75 61SFL3FL1 

5 

10 61SFL3FL3 Ngoại ngữ 2_1B1 3 15 60 60 61SFL3FL2 6 



(Second Foreign Language Skills-1B1) 

11 61SFL3FL4 
Ngoại ngữ 2 _2B1 

(Second Foreign Language Skills-2B1) 
4 15 90 75 61SFL3FL3 

6 

12 61PED1PED 
Giáo dục Thể chất 

(Physical Education) 
3 0 90 45  

 

13 61NDE1NDS 
Giáo dục Quốc phòng 

(National Defence & Security Education) 
8  

2 

II. Professional Educational Knowledge 104      

II.1 Foundation Knowledge (Bắt buộc) 21      

14 61VIP2IVC 
Cơ sở văn hóa Việt Nam  

Introduction to Vietnamese Culture 
2 30 0 60  

1 

15 61VIP1HWC 
Lịch sử văn minh thế giới 

(History of World Civilization) 
2 30 0 60  

3 

16 61VIP2VIU 
Tiếng Việt trong hành chức 

(Vietnamese in Use) 
2 30 0 60  

3 

17 61VIP2VTS 
Văn bản tiếng Việt 

(Vietnamese Textual Studies) 
2 30 0 60  

3 

18 61COC2MCH 
Lịch sử truyền thông đại chúng 

(Mass Communication History) 
2 15 30  45  

4 

19 61COC2PCO 
Tâm lý học truyền thông 

(Psychology of Communication) 
2 15 30  45  

3 

20 61COC3TOC 
Lý thuyết Tổ chức và Doanh nghiệp 

(Theory of Organizations and Companies) 
2 15 30  45 61COC2FCS 

5 

21 61COC3COT Lý thuyết Truyền thông 2 15 30  45 61COC2FCS 5 



(Communication Theories) 

22 61COC3LAE 
Pháp luật và Đạo đức nghề nghiệp 

(Law and Ethics) 
2 15 30  45  

7 

23 61COC3PMK 
Nguyên lý Marketing 

(Principles of Marketing) 
3 30 30 75 61COC2FEC 

5 

II.2 Specialised Knowledge 35      

II.2.1 Language Knowledge (Compulsory) 29      

24 61COC11A1 
Language Practice 1A1 

(French Language Skills 1A1) 
3 15 60 60  

1 

25 61COC11A2 
Language Practice 1A2 

French Language Skills 1A2 
3 15 60 60 61COC11A1 

1 

26 61COC12A2 
Language Practice 2A2 

French Language Skills 2A2 
3 15 60 60 61COC11A1 

1 

27 61COC11B1 
Language Practice 1B1 

French Language Skills 1B1 
4 15 90 75 61COC12A2 

2 

28 61COC12B1 
Language Practice 2B1 

French Language Skills 2B1 
4 15 90 75 61COC12A2 

2 

29 61COC21B2 
Language Practice 1B2 

French Language Skills 1B2 
4 15 90 75 61COC12B1 

3 

30 61COC22B2 
Language Practice 2B2 

French Language Skills 2B2 
4 15 90 75 61COC12B1 

3 

31 61COC23B2 
Language Practice 3B2 

French Language Skills 3B2 
4 15 90 75 61COC12B1 

3 

II.2.2 Language Knowledge chuyên ngành (Compulsory) 6      



32 61COC2FCS 
Tiếng Pháp chuyên ngành Truyền thông 

(French for Communication Studies) 
2 15 30 45 61COC23B2 

4 

33 61COC2FEC 
Tiếng Pháp chuyên ngành Kinh tế 

(French for Economy) 
2 15 30 45 61COC23B2 

4 

34 61COC2FIT 
Tiếng Pháp chuyên ngành CNTT 

French for Information Technology 
2 15 30 45 61COC23B2 

4 

II.3 Specialised Knowledge 48      

Định hướng Truyền thông tiếp thị 48      

Compulsory 36      

35 61COC2WCO 
Kỹ năng truyền thông bằng văn bản 

Written Communication 
3 15 60 60 61COC23B2 

4 

36 61COC2OCO 
Kỹ năng truyền thông bằng lời nói 

Oral Communication 
3 15 60 60 61COC23B2 

4 

37 61COC2ICO 
Truyền thông liên văn hoá 

Intercultural Communication 
3 30 30 75 61COC23B2 

4 

38 61COC3MAM 
Phương tiện truyền thông đại chúng 

Mass Media 
3 30 30 75 61COC23B2 

5 

39 61COC3RIC 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong truyền thông 

Research methods in Information and Communication 
3 30 30 75  

5 

40 61COC3MCO 
Truyền thông tiếp thị 

Marketing Communication 
3 30 30 75 61COC3PMK 

5 

41 61COC3CCO 
Truyền thông doanh nghiệp 

Corporate Communication 
3 30 30 75 61COC2FCS 

5 

42 61COC3ECO Truyền thông điện tử 3 30 30 75 61COC2FIT 5 



E-communication 

43 61COC3PRE 
Quan hệ công chúng 

Public Relations 
3 30 30 75  

6 

44 61COC4CTC 
Xu hướng truyền thông hiện đại 

Current Trends in Communication 
3 30 30 75  

7 

45 61COC3CW1 
Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông cơ bản 

Creative Content Workshop 1 
3 30 30 75 61COC3MCO 

6 

46 61COC4CW2 
Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao 

Creative Content Workshop 2 
3 30 30 75 61COC3CW1 

7 

Optional 12      

47 61COC4MCO 
Truyền thông đa phương tiện 

Multimedia Communication 
3 30 30 75 61COC3MAM 

7 

48 61COC4EMA 
Tiếp thị trực tuyến 

E-marketing 
3 30 30 75 61COC3ECO 

7 

49 61COC4ADC 
Quảng cáo và sáng tạo quảng cáo  

Advertising and Advertising Creativity 
3 30 30 75 61COC3MCO 

7 

50 61COC4VCO 
Truyền thông hình ảnh 

Visual communication 
3 30 30 75 61COC3MCO 

7 

Định hướng Quan hệ công chúng 48      

Compulsory 36      

35 61COC2WCO 
Kỹ năng truyền thông bằng văn bản 

Written Communication 
3 15 60 60 61COC23B2 

4 

36 61COC2OCO 
Kỹ năng truyền thông bằng lời nói 

Oral Communication 
3 15 60 60 61COC23B2 

4 



37 61COC2ICO 
Truyền thông liên văn hoá 

Intercultural Communication 
3 30 30 75 61COC23B2 

4 

38 61COC3MAM 
Phương tiện truyền thông đại chúng 

Mass Media 
3 30 30 75 61COC23B2 

5 

39 61COC3RIC 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong truyền thông 

Research methods in Information and Communication 
3 30 30 75  

5 

40 61COC3MCO 
Truyền thông tiếp thị 

Marketing Communication 
3 30 30 75 61COC3PMK 

5 

41 61COC3CCO 
Truyền thông doanh nghiệp 

Corporate Communication 
3 30 30 75 61COC2FCS 

5 

42 61COC3ECO 
Truyền thông điện tử 

E-communication 
3 30 30 75 61COC2FIT 

5 

43 61COC3PRE 
Quan hệ công chúng 

Public Relations 
3 30 30 75  

6 

44 61COC4CTC 
Xu hướng truyền thông hiện đại 

Current trends in communication 
3 30 30 75  

7 

45 61COC3CW1 
Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông cơ bản 

Creative Content Workshop 1 
3 30 30 75 61COC3MCO 

6 

46 61COC4CW2 
Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông nâng cao 

Creative Content Workshop 2 
3 30 30 75 61COC3 W1 

7 

Optional 12      

47 61COC4INC 
Truyền thông nội bộ 

Internal communication 
3 30 30 75 61COC3CCO 

7 

48 61COC4EMG 
Truyền thông sự kiện 

Event management 
3 30 30 75 61COC3MCO 

7 



49 61COC4CCM 
Quản trị vấn đề và xử lý khủng hoảng truyền thông 

Communication Crisis Management 
3 30 30 75 61COC3CCO 

7 

50 61COC4BCD 
Xây dựng và phát triển thương hiệu 

Brand Creation and Development 
3 30 30 75 61COC3MCO 

7 

III  Internship and Graduation Paper 9      

51 61COC3IN1 
Thực tập 1 

Internship 1 
3    

 

6 

52 61COC4GRP 
Khoá luận 

Graduation Paper 
6    

 

8 

Môn thay thế KLTN:      

53 61COC4IN2 
Thực tập 2 

Internship 2 
6    

 

8 

Total (định hướng Truyền thông tiếp thị) 154      

Total (định hướng Quan hệ công chúng) 154      

 

  



INFORMATION AND TECHNOLOGY 

 

TT Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semester 

Theory Practice 
Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 80      

1 61PML1PML Triết học Mác - Lê-nin 3 45 0 90  1 

2 61PML1POE Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC Lịch sửĐảng CSVN 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60  1 – 4 

7 61ESP11A2 Thực hành tiếng 1A2 4 15 90 75  1 

8 61ESP12A2 Thực hành tiếng 2A2 4 15 90 75  1 

9 61ESP13A2 Thực hành tiếng 3A2 3 15 60 60  1 

10 61ESP14A2 Thực hành tiếng 4A2 3 15 60 60  1 

11 61ESP11B1 Thực hành tiếng 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2 2 

12 61ESP12B1 Thực hành tiếng 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2 2 

13 61ESP13B1 Thực hành tiếng 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2 2 

14 61ESP14B1 Thực hành tiếng 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2 2 

15 61ESP11B2 Thực hành tiếng 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1 3 

16 61ESP12B2 Thực hành tiếng 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1 3 

17 61ESP13B2 Thực hành tiếng 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1 3 

18 61ESP14B2 Thực hành tiếng 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1 3 

19 61FIT2CAL Toán cao cấp 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

20 61FIT2PCO Nguyên lý máy tính 3 30 30 75 61ESP14B2 4 



21 61FIT2DMA Toán rời rạc 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

22 61FIT2PST Xác suất thống kê 3 30 30 75 61FIT2CAL 5 

23 61FIT2SRM Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 30 0 60 61ESP14B2 4 

24 61PED1PED Giáo dục Thể chất* 3 0 90 45   

25 61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng – An ninh* 8      

II. Professional Educational Knowledge 63      

II.1 Specialised Knowledge 36      

Compulsory 30      

26 61FIT2PRM Quản lý dự án 3 30 30 75  5 

27 61FIT2PR1 Lập trình 1 3 30 30 75  4 

28 61FIT2POP Nguyên lý hệ điều hành 3 30 30 75  4 

29 61FIT2DSA Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 30 30 75 61FIT2PR1 5 

30 61FIT2PR2 Lập trình 2 3 30 30 75 61FIT2PR1 5 

31 61FIT2CNE Mạng máy tính 3 30 30 75 61FIT2PCO 5 

32 61FIT3SAD Phân tích và thiết kế hệ thống 3 30 30 75  6 

33 61FIT3DBS Cơ sở dữ liệu 3 30 30 75  6 

34 61FIT3SS1 Chuyên đề 1 3 15 60 60  6 

35 61FIT3SS2 Chuyên đề 2 3 15 60 60 61FIT3SS1 7 

Optional 6      

36 61FIT2AIN Trí tuệ nhân tạo 3 30 30 75   

37 61FIT2ESY Hệ thống nhúng 3 30 30 75   

38 61FIT3CGR Đồ họa máy tính 3 30 30 75   

39 61FIT2IIS Nhập môn an toàn thông tin 3 30 30 75   

II.2 Specialised Knowledge 27      

Định hướng Công nghệ phần mềm 27      

Compulsory 15      

40 61FIT3SE1 Công nghệ phần mềm I 3 30 30 75 61FIT2PR2 6 



41 61FIT3SQA Đảm bảo chất lượng phần mềm 3 30 30 75 61FIT3SE1 7 

42 61FIT3SE2 Công nghệ phần mềm II 3 30 30 75 61FIT3SE1 7 

43 61FIT3WPR Lập trình Web 3 30 30 75 
61FIT2PR1 

61FIT2DBS 
6 

44 61FIT4SPM Quản lý dự án phần mềm 3 30 30 75  8 

Optional 12      

45 61FIT3MPR Lập trình Mobile 3 30 30 75 61FIT2PR1 7, 8 

46 61FIT3MUL Đa phương tiện 3 30 30 75  6, 8 

47 61FIT3NPR Lập trình mạng 3 30 30 75  7, 8 

48 61FIT3BDM Khai phá dữ liệu lớn 3 30 30 75  7 

49 61FIT3HCI Tương tác Người - Máy 3 30 30 75  7 

50 61FIT3IWS Internet và dịch vụ web 3 30 30 75  7 

51 61FIT3JSD Phát triển phần mềm Java 3 30 30 75  7, 8 

52 61FIT3REQ Phân tích yêu cầu phần mềm 3 30 30 75  7, 8 

Định hướng Hệ thống thông tin 27      

Compulsory 15      

53 61FIT3ISD Thiết kế hệ thống thông tin 3 30 30 75 61FIT3SAD 7 

54 61FIT4EIS Hệ thống thông tin doanh nghiệp 3 30 30 75  8 

55 61FIT3HCI Tương tác người – máy 3 30 30 75  7 

56 61FIT3MUL Đa phương tiện 3 30 30 75  6 

57 61FIT3EBU Kinh doanh điện tử 3 30 30 75  6 

Optional 12      

58 61FIT3WPR Lập trình web 3 30 30 75  6, 8 

59 61FIT3NAD Quản trị mạng 3 30 30 75  6, 8 

60 61FIT3DSY Hệ thống phân tán 3 30 30 75  6, 8 

61 61FIT3BDM Khai phá dữ liệu lớn 3 30 30 75  7 

62 61FIT3DBA Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 30 30 75 61FIT3DBS 7 

63 61FIT3REQ Phân tích yêu cầu phần mềm 3 30 30 75  7, 8 



64 61FIT3NSE An ninh mạng 3 30 30 75  7 

65 61FIT3JSD Phát triển phần mềm Java 3 30 30 75  7, 8 

Định hướng Mạng máy tính và truyền thông 27      

Compulsory 15      

66 61FIT3NAD Quản trị mạng 3 30 30 75  6 

67 61FIT3NSE An ninh mạng 3 30 30 75  7 

68 61FIT3NPR Lập trình mạng 3 30 30 75  6 

69 61FIT3IWS Internet và dịch vụ Web 3 30 30 75  7 

70 61FIT4WNA Mạng không dây và ứng dụng 3 30 30 75  8 

Optional 12      

71 61FIT3WPR Lập trình web 3 30 30 75  6, 8 

72 61FIT3ISD Thiết kế hệ thống thông tin 3 30 30 75 61FIT3SAD 7 

73 61FIT3DSY Hệ thống phân tán 3 30 30 75  8 

74 61FIT4NPE Đánh giá hiệu năng mạng 3 30 30 75  8 

75 61FIT3REQ Phân tích yêu cầu phần mềm 3 30 30 75  7, 8 

76 61FIT3MUL Đa phương tiện 3 30 30 75  6, 8 

77 61FIT3BDM Khai phá dữ liệu lớn 3 30 30 75  7 

78 61FIT4EIS Hệ thống thông tin doanh nghiệp 3 30 30 75  8 

III Internship and Graduation Paper 10      

79 61FIT4INT Thực tập tốt nghiệp 4 0 0 0   

80 61FIT4GRP Khóa luận tốt nghiệp  6 0 0 0   

Học phần Optional thay thế khóa luận tốt nghiệp 6      

81 61FIT4PIT 
Đạo đức nghề nghiệp trong ngành Công nghệ 

thông tin 
3 30 30 75  7, 8 

82 61FIT4IPR Xử lý ảnh và nhận dạng 3 30 30 75  7, 8 

83 61FIT4MLA Học máy và ứng dụng 3 30 30 75  7, 8 

84 61FIT4ATI 
Các chủ đề mới trong ngành Công nghệ thông 

tin 
3 30 30 75  7, 8 



Total (định hướng Công nghệ phần mềm) 153      

Total (định hướng Hệ thống thông tin) 153      

Total (định hướng Mạng máy tính và truyền thông) 153      



INTERNATIONAL STUDIES 

 

TT Subject Code Subject 
Credit

s 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 

Semest

er Theor

y 

Practic

e 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 72      

1 61PML1PML Triết học Mác - Lê-nin  3 45 0 90  1 

2 61PML1POE Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 30 0 60 61PML2SCS 5 

5 61PML2HVC Lịch sử Đảng CSVN  2 30 0 60 61PML2SCS 4 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60 61PML1PML 2 

7 61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin 3 15 60 60  1 

8 61VIP2BHC Lược sử văn hóa Việt Nam 3 45 0 90  1 

9 61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75  1 

10 61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75  1 

11 61ESP13A2 Language Practice 3A2  3 15 60 60  1 

12 61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60  1 

13 61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2 2 

14 61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2 2 

15 61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2 2 

16 61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2 2 

17 61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1 3 

18 61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1 3 

19 61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1 3 

20 61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1 3 

21 61PED1PED Giáo dục thể chất 3  90 45  3 

22 61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng* 8  2 

II. Professional Educational Knowledge 69      



II.1 Foundation Knowledge (Compulsory) 36      

23 61FIS2MIC Kinh tế vi mô 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

24 61FIS2MAC Kinh tế vĩ mô 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

25 
61FIS3INE Kinh tế quốc tế 3 30 30 75 61FIS2MIC 

61FIS2MAC 

6 

26 61FIS2WHI Lịch sử thế giới 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

27 61FIS2CPS Chính trị học so sánh 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

28 61FIS3INR Quan hệ quốc tế 3 30 30 75 61FIS2WHI 6 

29 61FIS3INL Luật quốc tế 3 30 30 75 61FIS2WHI 7 

30 61FIS2CUA Nhân chủng học văn hóa 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

31 61FIS2GLO Toàn cầu hóa 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

32 61FIS2GSO Xã hội học đại cương 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

33 61FIS3DEE Kinh tế phát triển 3 30 30 75 61ESP14B2 6 

34 61FIS3REM Phương pháp nghiên cứu  3 30 30 75 61ESP14B2 8 

II.2 Specialised Knowledge chung (Compulsory) 21      

35 61FIS2EIR Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

36 61FIS3EMC Quản lý môi trường và biến đổi khí hậu 3 30 30 75 61ESP14B2 7 

37 61FIS2CSO Xã hội dân sự 3 30 30 75 61ESP14B2 4 

38 61FIS2IPP Nhập môn chính sách công 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

39 61FIS3FP1 Chính sách đối ngoại Việt Nam 3 30 30 75 61FIS3INR 7 

40 61FIS3HNP Nhân quyền và chính sách quốc gia 3 30 30 75 61ESP14B2 7 

41 
61FIS4PRM Quản lý dự án  3 30 30 75 61FIS2GLO 

61FIS2CSO 

8 

 

Khối kiến thức chuyên sâu (Chọn 1 học phần thuộc 

nhóm môn Khu vực học và 3 học phần trong các định 

hướng khác dưới đây) 

12    

 

 

Khu vực học 3      

Optional       



42 
61FIS2EUS Nghiên cứu châu Âu 3 30 30 75 61FIS2CUA, 

61FIS3INR 

5 

43 
61FIS2AST Nghiên cứu châu Á 3 30 30 75 61FIS2CUA, 

61FIS3INR 

5 

44 61FIS2VLS Hệ thống pháp luật Việt Nam 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

Định hướng Quan hệ Quốc tế 9      

Optional        

45 61FIS3FPA Phân tích chính sách đối ngoại  3 30 30 75 61FIS3INR  7 

46 61FIS3IPT Nhập môn các học thuyết chính trị 3 30 30 75 61FIS3INR 6 

47 61FIS3AIR Quan hệ quốc tế nâng cao 3 30 30 75 61FIS3INR 7 

48 61FIS3AFP Chính sách đối ngoại Mỹ  3 30 30 75 61FIS3INR 7 

49 61FIS4FRP Dự án/nghiên cứu thực địa 3 30 30 75 61FIS3REM 8 

Định hướng Kinh tế Quốc tế 9      

Optional       

50 61FIS3IFI Tài chính quốc tế 3 30 30 75 61FIS3INE 7 

51 
61FIS3INB Kinh doanh quốc tế 3 30 30 75 61FIS2MIC 

61FIS2MAC 

7 

52 
61FIS3MAE Kinh tế học quản lý 3 30 30 75 61FIS2MIC 

61FIS2MAC 

7 

53 61FIS3BCO Giao tiếp kinh doanh 3 30 30 75 61FIS3INB 7 

54 
61FIS4IRE Quan hệ lao động 3 30 30 75 61FIS2MIC 

61FIS2MAC 

7 

55 
61FIS3PFI Tài chính công 3 30 30 75 61FIS2MIC 

61FIS2MAC 

7 

Định hướng Nghiên cứu Phát triển 9      

Optional       

56 61FIS2PAD Quản trị công 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

57 61FIS4GED Giới và phát triển 3 30 30 75 61ESP14B2 8 

58 61FIS3COD Phát triển cộng đồng 3 30 30 75 61FIS2GSO 6 



59 
61FIS4PDS Chính sách và chiến lược phát triển 3 30 30 75 61FIS2GSO 

61FIS3DEE 

8 

60 61FIS2GIS Hệ thống thông tin địa lý 3 30 30 75 61FIT1CSK 5 

61 61FIS4FRP Dự án/nghiên cứu thực địa 3 30 30 75 61FIS3REM 8 

Định hướng Chính sách công       

Optional       

62 61FIS2PAD Quản trị công 3 30 30 75 61ESP14B2 5 

63 61FIS3PPA Phân tích chính sách công 3 30 30 75 61FIS2IPP 7 

64 61FIS3PFI Tài chính công 3 30 30 75 61FIS2IPP 7 

65 61FIS4FRP Dự án/nghiên cứu thực địa 3 30 30 75 61FIS3REM 8 

III Internship and Graduation Paper  6 0 0 0   

66 61FIS4INT Thực tập  6     9 

67 61FIS4GRP Khóa luận tốt nghiệp  6     9 

Total  147      

 

 

  



MULTIMEDIA COMMUNICATION 

 

ST

T 
Subject Code Subject Credits 

Credit hours 

Subject Code tiên 

quyết Theory Practice Self-study 

I General Knowledge 75      

1 61PML1ML1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 1 2 30 0 60   

2 61PML1ML2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 2 3 45 0 90 61PML1ML1 

3 61PML3RCM Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 45 0 90 61PML1ML2 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60 61PML1ML2 

5 61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75  

6 61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75  

7 61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60  

8 61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60  

9 61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2 

10 61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2 

11 61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2 

12 61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2 

13 61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1 

14 61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1 

15 61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1 

16 61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1 

17 61FIT2CAL Toán cao cấp 3 30 30 75 61ESP14B2 



18 61FIT2PCO Nguyên lý máy tính 3 30 30 75 61ESP14B2 

19 61FIT2DMA Toán rời rạc 3 30 30 75 61ESP14B2 

20 61FIT2PST Xác suất và thống kê 3 30 30 75 61ESP14B2 

21 61PED1MDR Giáo dục Thể chất* 3 0 90 45   

22 61PED1MDR Giáo dục Quốc phòng – An ninh* 8      

II Khối kiến thức cơ sở ngành 27      

II.1 Compulsory (7 học phần) 21      

23 61FIT2PRM Quản lý dự án (Project Management) 3 30 30 75   

24 61FIT2PR1 Lập trình 1 (Programming 1) 3 30 30 75   

25 61FIT2PR2 Lập trình 2 (Programming 2) 3 30 30 75 61FIT2PR1 

26 61MME2PCO Tâm lý học truyền thông 3 30 30 75   

27 61MME2MAM Phương tiện truyền thông đại chúng 3 30 30 75   

28 61MME2PMK Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75   

29 61MME2MRE Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) 3 30 30 75   

II.2 Tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần) 6      

30 61FIT2AIN Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) 3 30 30 75   

31 61FIT2IIS 
Nhập môn an toàn thông tin (Introduction to 

Information Security) 
3 30 30 75 61FIT2PCO 

32 61MME2PRE Quan hệ công chúng 3 30 30 75   

33 61MME3CCO Truyền thông doanh nghiệp 3 30 30 75   

34 61MME2COB Hành vi khách hàng(Consumer Behaviour) 3 30 30 75   

35 61MME3SMC 

Marketing dịch vụ và quản trị quan hệ khách hàng 

(Services Marketing & Customer Relationship 

Management) 

3 30 30 75   

III Khối kiến thức ngành 39      

III.

1 
Compulsory (9 học phần) 27      



36 61FIT3SAD 
Phân tích thiết kế hệ thống (System Analysis and 

Design) 
3 30 30 75   

37 61FIT3DBS Cơ sở dữ liệu (Database System) 3 30 30 75   

38 61MME3SM1 
Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1 (Special 

Subject in Multimedia 1)  
3 15 60 60   

39 61FIT3CGR Đồ họa máy tính (Computer Graphics) 3 30 30 75   

40 61FIT3WPR Lập trình Web (Web Programming) 3 30 30 75   

41 61MME3SM2 
Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 2 (Special 

Subject in Multimedia 2) 
3 15 60 60 FIT5SS1 

42 61FIT3IWS 
Internet và dịch vụ web (Internet and Web 

services) 
3 30 30 75   

43 61FIT3MUL Đa phương tiện (Multimedia) 3 30 30 75   

44 61MME3VCO Truyền thông hình ảnh (Visual Communication) 3 30 30 75   

III.

2 
Optional (chọn 4 trong 9 học phần) 12      

45 61FIT3BDM Khai phá dữ liệu lớn (Big Data Mining) 3 30 30 75   

46 61FIT3HCI 
Tương tác người – máy (Human - Computer 

Interaction) 
3 30 30 75   

47 61FIT3MPR 
Lập trình cho thiết bị di động (Mobile 

Programming) 
3 30 30 75   

48 61FIT3EIS 
Hệ thống thông tin doanh nghiệp (Enterprise 

Information System) 
3 30 30 75   

49 61FIT3EBU 
Kinh doanh điện tử  

(E-business) 
3 30 30 75   

50 61MME4ADC 
Quảng cáo và Sáng tạo quảng cáo (Advertising & 

Advertising creation) 
3 30 30 75   

51 61MME4DIM 
Marketing kỹ thuật số và Mạng xã hội (Digital 

Marketing & Social Media) 
3 30 30 75   

52 61MME3GLM Marketing toàn cầu (Global Marketing) 3 30 30 75   

53 61MME3BRA Xây dựng và quản trị thương hiệu (Branding) 3 30 30 75   

IV Khối kiến thức thực tập và khoá luận  tốt nghiệp 10      



IV.1 61MME4INT      Thực tập tốt nghiệp 4      

IV.2 61MME4GRP     Khoá luận tốt nghiệp 6    SV đủ ĐK làm khoá luận 

IV.3 
Các học phần tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp (chọn 2 

trong 4 học phần) 
6    SV không đủ ĐK làm khoá luận 

54 61FIT4PIT 
Đạo đức nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông 

tin (Professional Ethics in Information Technology) 
3 30 30 75   

55 61FIT4ATI 
Các chủ đề mới trong Công nghệ thông tin 

(Advanced Topics in Information Technology) 
3 30 30 75   

56 
61MME4CC

M 

Quản trị vấn đề và xử lý khủng hoảng truyền thông 

(Communication Crisis Management) 
3 30 30 75   

57 61MME4B2B 
Marketing tới khách hàng doanh nghiệp (B2B 

Marketing) 
3 30 30 75   

Total 151      

 

  



MARKETING 

 

STT 
Mã 

môn học 
Subject 

Số 

tín chỉ 

Credit hours Mã môn học tiên 

quyết 
Theory Practice Self-study 

I Khối kiến thức chung 75 552 1.001 1.661  

1.  61PML1ML1 Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 1 2 30 0 60  

2.  61PML1ML2 Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 2 3 45 0 90  

3.  61PML3RCM Đường lối CM của Đảng CSVN 3 45 0 90  

4.  61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60  

5.  61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60  

6.  61INT1COS Tin học cơ sở 3 15 60 60  

7.  61MAT2MEB Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh 

doanh (Mathematics for Economics and 

Business) 

4 45 30 105  

8.  61STA2PAS Xác suất và thống kê toán (Probabilities and 

Statistics) 

3 30 30 75  

9.  61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75  
10.  61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75  
11.  61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60  
12.  61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60  
13.  61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2 
14.  61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2 
15.  61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2 
16.  61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2 
17.  61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1 
18.  61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1 
19.  61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1 
20.  61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1 
21.  61PED1PED Giáo dục thể chất 3 0 90 45  
22.  61NDE1ND

S 
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 8 

II Foundation Knowledge 21 210 210 525 
 

II.1 Compulsory 15 150 150 375 
 

23.  61ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75 
 

24.  61ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC 



25.  61MKT2PMK Nguyên lý Marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75 
 

26.  61STA3BES Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 

(Business and Economics Statistics) 

3 30 30 75 61STA2PAS 

27.  61MGT2ITM Quản trị học (Introduction to Management) 3 30 30 75 
 

II.2 Optional 6 60 60 150 
 

28.  61ACC2POA Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting) 3 30 30 75 
 

29.  61FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management) 3 30 30 75 61ACC2POA 

30.  61MGT2BUE Đạo đức kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75 
 

31.  61LAW2BL

W 

Luật Kinh tế (Business Law) 3 30 30 75 
 

32.  STA5ECO Kinh tế lượng (Econometrics) 3 30 30 75 61STA2PAS 

III Specialised Knowledge 36 360 360 900 
 

III.1 Compulsory 21 210 210 525 
 

33.  61MKT4COB Hành vi khách hàng (Consumer Behaviour) 3 30 30 75 61MKT2POM 

34.  61MKT3MRE Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) 3 30 30 75 61MKT2POM 

61STA3BES 

35.  61MKT3IMC Truyền thông Marketing tích hợp (Integrated 

Marketing Communication) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

36.  61MKT4SEM Marketing dịch vụ và quản trị quan hệ khách 

hàng (Services Marketing & Customer 

Relationship Management) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

37.  61MKT3STM Marketing Chiến lược (Strategic Marketing) 3 30 30 75 61MKT2POM 

38.  61MKT4DIM Marketing kỹ thuật số và Mạng xã hội (Digital 

Marketing & Social Media) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

39.  61MKT3ECI Đạo đức và các vấn đề đương đại trong 

Marketing (Ethics and contemporary issues in 

Marketing) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

III.2 Optional 15 150 150 375 
 

40.  61MKT3GLO Marketing toàn cầu (Global Marketing) 3 30 30 75 61MKT2POM 

41.  61MKT3BRA Xây dựng và quản trị thương hiệu (Branding) 3 30 30 75 61MKT2POM 

42.  61MKT3B2B Marketing tới khách hàng doanh nghiệp (B2B 

Marketing) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

43.  61MKT3SAL Bán lẻ và Quản trị bán hàng (Retail and Sale 3 30 30 75 61MKT2POM 



61MKT3RSM Management) 

44.  61MKT3MC

M 

Quản trị Chiến dịch Marketing & Sự kiện 

(Marketing Campaign & Event Management) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

61MKT3IMC 

45.  61MKT3SOM Marketing Xã hội (Social Marketing) 3 30 30 75 61MKT2POM 

46.  61MKT3ADV

61MKT3ADC 

Quảng cáo và Sáng tạo quảng cáo (Advertising 

& Advertising Creation) 

3 30 30 75 61MKT2POM 

61MKT3IMC 

47.  61MKT3PRE Quan hệ công chúng (Public Relations) 3 30 30 75 61MKT2POM 

61MKT3IMC 

48.  61MGT4ENP Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 3 30 30 75 61MKT2POM 

61ACC2POA 

61MGT2ITM 

IV Khối kiến thức bổ trợ 6 60 60 150 
 

IV.1 Ngành tài chính – kế toán 6 60 60 150 
 

49.  61FIN3FSY Hệ thống tài chính (Financial System) 3 30 30 75 61FIN2FMA 

50.  61ACC2FAA Kế toán tài chính I (Financial Accounting I) 3 30 30 75 61ACC2POA 

51.  61ACC2MAA Kế toán quản trị (Management Accounting) 3 30 30 75 61ACC2POA 

52.  61FIN3CFI Tài chính doanh nghiệp 

(Corporate Finance) 

3 30 30 75 61FIN2FMA 

53.  61FIN4FSA Phân tích báo cáo tài chính 

(Financial Statement Analysis) 

3 30 30 75 61ACC2POA 

IV.2 Ngành Du lịch 6 60 60 150 
 

54.  61THM2ITO Nhập môn du lịch (Introduction to Tourism) 3 30 30 75 
 

55.  61THM3TMK Marketing trong ngành Du lịch (Marketing in 

Tourism) 

3 30 30 75 61THM2ITO 

56.  61THM4DM

K 

Marketing điểm đến (Destination Marketing) 3 30 30 75 61THM2ITO 

57.  61THM3HM

G 

Quản trị khách sạn (Hospitality Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

58.  61THM3TMG Quản trị lữ hành (Travel Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

IV.3 Ngành Quản trị 6 60 60 150 
 

59.  61MGT3BCO Giao tiếp trong kinh doanh (Business 

communication) 

3 30 30 75 
 

60.  61MGT4SMT Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

61.  61MGT3HR

M 

Quản trị nhân sự (Human Resource 

Management) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 

62.  61MGT3OBE Hành vi tổ chức (Organizational Behavior) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

63.  61MGT3IBM Quản trị kinh doanh quốc tế (International 

Business Management) 

3 30 30 75 61MGT2ITM 

64.  61MGT3PRM Quản trị dự án (Project Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 



V Khối kiến thức  

thực tập/luận văn 

10 
    

65.  61GRA4THE Khoá luận tốt nghiệp 10 
   

Đối với SV được làm 

KLTN 

66.  61GRA4INT Thực tập tốt nghiệp 4 
   

Đối với SV không được 

làm KLTN 
67.  

 
02 học phần Optional hoặc Dự án CAPSTONE 6 

   

Total cộng 148 1.080 1.650 2.985 

 

 

  



RESEARCH AND DEVELOPMENT 

 

TT Subject Code Subject 
Credit

s 

Credit hours 
Pre-requisite 

Subject 
Semester 

Theory 
Practic

e 

Self-

study 

I General Knowledge (Compulsory) 72      

1 61PML1PML Triết học Mác - Lê-nin 3 45 0 90   1 

2 61PML1POE Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin 2 30 0 60 61PML1PML 2 

3 61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 60 61PML1POE 3 

4 61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60 61PML2SCS 4 

5 61PML3HVC Lịch sử Đảng CSVN 2 30 0 60 61PML2SCS 5 

6 61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60 61PML1PML 1 – 4 

7 61FIT1CSK Ứng dụng CNTT 3 15 60 60   

8 61VIP2BHC Lược sử văn hóa Việt Nam 3 45 0 90   

9 61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75   

10 61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75 61ESP11A2  

11 61ESP13A2 Language Practice 3A2  3 15 60 60 61ESP12A2  

12 61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60 61ESP13A2  

13 61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

14 61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2  

15 61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

16 61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2  

17 61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

18 61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1  

19 61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

20 61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1  

21 61PED1PED Giáo dục thể chất 3 0 90 45   

22 61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng* 8   

II. Professional Educational Knowledge 69      

II.1 Foundation Knowledge (Compulsory) 36      

23 61DES2MIC Kinh tế vi mô 3 30 30 75 61ESP14B2  



24 61DES2MAC Kinh tế vĩ mô 3 30 30 75 61ESP14B2  

25 61DES2IDS  Giới thiệu về Nghiên cứu phát triển 3 30 30 75 61ESP14B2  

26 
61DES2DET Theory phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS, 

61DES2MAC 

 

27 61DES2PAD Chính trị và Phát triển 3 30 30 75 61ESP14B2  

28 61DES3INR Quan hệ quốc tế  3 30 30 75 61ESP14B2  

29 61DES2CSO Xã hội dân sự 3 30 30 75 61ESP14B2  

30 61DES2CUA Nhân học văn hóa 3 30 30 75 61ESP14B2  

31 61DES2GLO Toàn cầu hóa 3 30 30 75 61ESP14B2  

32 61DES2GSO Xã hội học đại cương 3 30 30 75 61ESP14B2  

33 61DES3DEE Kinh tế phát triển 3 30 30 75 61DES2MAC  

34 61DES3REM Phương pháp nghiên cứu  3 30 30 75 61ESP14B2  

II.2 Specialised Knowledge chung (Compulsory) 21      

35 
61DES3EIR Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam 3 30 30 75 61DES2MIC, 

61DES2MAC  

 

36 61DES3EMC Quản lý môi trường và biến đổi khí hậu 3 30 30 75 61DES2IDS  

37 61DES4GED Giới và phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

38 61DES2HCD Vốn con người và phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

39 
61DES3FDE Tài chính và Phát triển 3 30 30 75 61DES2MIC, 

61DES2MAC  

 

40 61DES3HNP Nhân quyền và chính sách quốc gia 3 30 30 75 61ESP14B2  

41 
61DES4PRM Quản lý dự án  3 30 30 75 61DES2GLO 

61DES2CSO 

 

II.3 Khối kiến thức chuyên sâu (Optional) 12      

       

42 61DES4CDE Xung đột và phát triển 3 30 30 75 61DES3INR  

43 61DES4DEM Các mô hình phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

44 61DES3COD Phát triển cộng đồng 3 30 30 75 61DES2GSO  

45 
61DES4DEP Chính sách phát triển 3 30 30 75 61DES2GSO 

61DES3DEE 

 

46 61DES4RED Tôn giáo và phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

47 61DES3DEC Truyền thông phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

48 61DES4DRD Cách mạng số và phát triển 3 30 30 75 61DES2GLO,  



61DES2IDS 

49 61DES4CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 3 30 30 75 61DES2IDS  

50 61DES3INC Giao tiếp liên văn hóa 3 30 30 75 61DES2CUA  

51 61DES3PDE Dân số và Phát triển 3 30 30 75 61DES2IDS  

52 61DES3GIS Hệ thống thông tin địa lý 3 30 30 75 61FIT1CSK  

53 61DES4DAN Phân tích dữ liệu 3 30 30 75 61DES3REM  

54 
61DES4IRE 

Quan hệ lao động 
3 30 30 75 61DES2MIC, 

61DES2MAC 

 

III 
Thực tập/Khóa luận tốt nghiệp 

(Chọn 1 trong 3 phương án sau) 
6     

 

55 61DES4FIR Nghiên cứu thực địa 6 60 60 150 61DES3REM  

56 61DES4INT Thực tập  6      

57 61DES4GRP Khóa luận tốt nghiệp 6      

Total  147      

 

  



TOURISM MANANGEMENT (Advanced Programme) 

 

No. Subject Code Subject 
Credi

ts 

Credit hours 

Subject Code 

tiên quyết 
Theory 

Pract

ice 

Self-

study 

I General Knowledge 79     

1.  61PML1PML Triết học Mác Lê Nin 3 45 0 90  

2.  61PML1POE Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 2 30 0 60 61PML1PML 

3.  61PML2SCS Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 0 60 61PML1POE 

4.  61PML2HVC Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30 0 60 61PML2SCS 

5.  61PML3HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 60 61PML2SCS 

6.  61PML2GEL Pháp luật đại cương 2 30 0 60 61PML1PML 

7.  61FIT1CSK Ứng dụng công nghệ thông tin 3 15 60 60  

8.  61VIP2BHC Lược sử văn hóa Việt Nam 3 45 0 90  

9.  61MAT2MEB 
Toán cao cấp và ứng dụng trong kinh tế-kinh doanh  

(Mathematics for Economics and Business) 
4 45 30 105  

10.  61STA2PAS Xác suất và thống kê (Probability and Statistics) 3 30 30 75 61MAT2MEB 

11.  61ESP11A2 Language Practice 1A2 4 15 90 75  

12.  61ESP12A2 Language Practice 2A2 4 15 90 75  

13.  61ESP13A2 Language Practice 3A2 3 15 60 60  



14.  61ESP14A2 Language Practice 4A2 3 15 60 60  

15.  61ESP11B1 Language Practice 1B1 4 15 90 75 61ESP14A2 

16.  61ESP12B1 Language Practice 2B1 4 15 90 75 61ESP14A2 

17.  61ESP13B1 Language Practice 3B1 3 15 60 60 61ESP14A2 

18.  61ESP14B1 Language Practice 4B1 3 15 60 60 61ESP14A2 

19.  61ESP11B2 Language Practice 1B2 4 15 90 75 61ESP14B1 

20.  61ESP12B2 Language Practice 2B2 4 15 90 75 61ESP14B1 

21.  61ESP13B2 Language Practice 3B2 3 15 60 60 61ESP14B1 

22.  61ESP14B2 Language Practice 4B2 3 15 60 60 61ESP14B1 

23.  61PED1PED Giáo dục Thể chất 3 0 90 45  

24.  61NDE1NDS Giáo dục Quốc phòng –An ninh 8   

II Foundation Knowledge 18     

II.1 Compulsory 15     

25.  62ECO2MIC Kinh tế vi mô (Microeconomics) 3 30 30 75  

26.  62ECO2MAC Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) 3 30 30 75 61ECO2MIC 

27.  62MGT2ITM Quản trị học (Introduction to Management) 3 30 30 75  

28.  62MKT2PMK Nguyên lý marketing (Principles of Marketing) 3 30 30 75  

29.  62MGT3HRM Quản trị nhân sự (Human Resource Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

II.2 Optional 3     



30.  62MGT2BUE Đạo đức kinh doanh (Business Ethics) 3 30 30 75  

31.  62FIN2FMA Quản trị tài chính (Financial Management)   3 30 30 75 61ACC4TAC 

32.  62MGT4SMT Quản trị chiến lược (Strategic Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

33.  62MGT3BCO Giao tiếp trong kinh doanh (Business Communication) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

III Specialised Knowledge 39     

III.1 Compulsory 30     

34.  62THM2ITO Nhập môn du lịch (Introduction to Tourism) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

35.  62THM3HMG Quản trị khách sạn (Hospitality Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

36.  62THM3TMG Quản trị lữ hành (Travel Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

37.  62THM3TMK Marketing du lịch (Tourism Marketing) 3 30 30 75 61THM2ITO 

38.  62THM3TOG Địa lý du lịch (Tourism Geography) 3 30 30 75 61THM2ITO 

39.  62THM3STU Du lịch bền vững (Sustainable Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 

40.  62THM2ARM 
Phương pháp luận nghiên cứu ứng dụng (Applied Research 

Method) 
3 30 30 75  

41.  62THM2TOL Pháp luật du lịch (Tourism Law) 3 30 30 75 61THM2ITO 

42.  62THM4CAP Dự án Capstone (CAPSTONE Project) 6     

III.2 Optional 9     

43.  62THM4TOB Hành vi khách du lịch (Tourist Behavior)  3 30 30 75 61THM2ITO 

44.  62THM4DMK Marketing điểm đến (Destination Marketing) 3 30 30 75 61THM2ITO 



45.  62THM4TPL Quy hoạch du lịch (Tourism Planning) 3 30 30 75 61THM2ITO 

46.  62THM4ENT Khởi nghiệp kinh doanh du lịch (Entrepreneurship in Tourism)  3 15 60 75 61MGT2ITM 

47.  62THM4TGS Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tour Guiding Skill) 3 15 60 75 61THM2ITO 

48.  62THM3SIT Du lịch chuyên đề (Special Interest Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 

49.  62THM3FBM Quản trị nhà hàng (Food and Beverage Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

50.  62THM4RDM Quản trị buồng phòng (Room Division Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

51.  62THM3MIE Du lịch M.I.C.E (MICE Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 

52.  62ACC4TAC 
Kế toán du lịch khách sạn (Accounting for Tourism and 

Hospitality) 
3 30 30 75  

53.  62THM4FEM Quản trị lễ hội và sự kiện (Festival and Event Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

54.  62THM3ITM Các thị trường du lịch quốc tế (International Tourism Markets) 3 30 30 75 61THM2ITO 

IV Khối kiến thức bổ trợ 6      

IV.1 Ngành quản trị du lịch 6      

55.  62THM4TPD Phát triển sản phẩm du lịch (Tourism Product Development) 3 15 60 75 61THM2ITO 

56.  62THM4TOP Điều hành tour (Tour Operation) 3 30 30 75 61THM2ITO 

57.  62THM3CRS Hệ thống đặt giữ chỗ (Computerized Reservation System) 3 30 30 75 61THM2ITO 

58.  62THM3TRA Quản lý vận chuyển (Transportation Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

59.  62THM4TGS Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Tour Guiding Skill) 3 15 60 75 61THM2ITO 

60.  62THM3SIT Du lịch chuyên đề (Special Interest Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 



61.  62THM4HET Du lịch di sản (Heritage Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 

62.  62THM3TEC Kinh tế du lịch (Tourism Economic) 3 30 30 75 61THM2ITO 

63.  62THM3PRM Quản trị dự án (Project Management) 3 30 30 75 61MGT2ITM 

IV.2 Ngành quản trị khách sạn 6      

64.  62THM3FBM Quản trị nhà hàng (Food and Beverage Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

65.  62THM4SQM Quản lý chất lượng dịch vụ (Service Quality Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

66.  62THM4REV Quản lý doanh số (Revenue Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

67.  62THM4RDM Quản trị buồng phòng (Room Division Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

68.  62THM4RES Quản lý khu nghỉ dưỡng (Resort Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

IV.3 Ngành quản trị sự kiện 6      

69.  62THM4CMG Quản trị hội nghị (Conference Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

70.  62THM3MIE Du lịch M.I.C.E (MICE Tourism) 3 30 30 75 61THM2ITO 

71.  62THM4FEM Quản trị lễ hội và sự kiện (Festival and Event Management) 3 30 30 75 61THM2ITO 

72.  62THM4SEW 
Lập kế hoạch tổ chức đám cưới và sự kiện đặc biệt (Special 

events and wedding planning) 
3 30 30 75 61THM2ITO 

73.  62THM4ETM Du lịch sự kiện (Event tourism)  3 30 30 75 61THM2ITO 

74.  62THM3PRM Quản trị dự án ( Project Management) 3 15 60 75 61THM2ITO 

V Internship and Graduation Paper 10     

75.  62GRA3GRP Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Paper) 10        



76.  62GRA3INT Thực tập tại cơ sở (Internship) 10        

Total cộng  152     

 

 


